PHẦN 1                                                                                                            ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hoá, mức độ cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn. Nhất là khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều này sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội vô cùng quý báu và đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức lớn. Do đó, mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Hoà nhập cùng xu hướng chung đó, sự đổi mới của nền kinh tế nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngoại thương phát triển mạnh và dần trở thành một lĩnh vực quan trọng. Bảo đảm cho việc lưu thông hàng hoá, khai thác thế mạnh của thi trường trong nước và quốc tế. Có thể nói các doanh nghiệp cổ phần đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy tiêu thụ hàng hoá là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò như là mạch máu của nền kinh tế. Đặc biệt trong điều kiện hiên nay môi trường kinh doanh biến đổi không ngừng và phức tạp. Để có thể đứng vững trên thi trường,các doanh nghiệp cần phải xác định rõ, tổ chức công tác hàng hoá như thế nào? chiến lược tiêu thụ nào thích hợp? tiêu thụ cho ai? tiêu thụ ở đâu? tiêu thụ như thế nào? khi cơ hội đến đã quyết định kịp thời hay chưa? Hay nói cách khác là tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm đó.

Lợi nhuận là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng theo đuổi. Để có lợi nhuận thì một trong những điều kiện quan trọng là doanh nghiệp phải tiêu thụ được hàng hoá. Trên cơ sở đó doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, tránh tình trạng ứ đọng và lãng phí vốn, trang trải các khoản nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 Để điều hành doanh nghiệp hoạt động tốt, các nhà lãnh đạo phải nắm chắc tình hình tài chính của doanh nghiệp. Công tác kế toán có vai trò quan trọng trong lĩnh vực đó. Nó ghi chép, phản ánh, giám đốc tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó giúp lănh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định phù hợp, chủ động kịp thời.

Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động Hà Nội sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực để điều hành quản lý các hoạt động kinh doanh. Trong đó, kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá là phần hành kế toán chủ yếu trong hệ thống hạch toán kế toán của công ty.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng trên,tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động 11A Cát Linh Đống Đa Hà Nội”.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.2.1. Mục tiêu chung

Tìm hiểu công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động. Trên cơ sở đó đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá thực trạng công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động Hà Nội.

- Đưa ra định hướng và một số giải pháp hoàn thiện công tác tiêu thụ hàng hoá góp phần nâng cao hiệu qủa  kinh doanh của Công ty.

1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động Hà Nội.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nội dung 
Kế toán hành hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động Hà Nội.

- Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiên tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động Hà Nội.

 - Phạm vi thời gian:
+ Thời gian thực tập từ 6/11/2008 đến 20/3/2009

+ Thời gian thu thập tài liệu từ 2006-2008

PHẦN 2                                                                                                                       CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 11A CÁT LINH ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ

2.1.1. Khái niệm hàng hoá

Hàng hoá là một vật phẩm có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người và đi vào tiêu dùng hoặc sản xuất thông qua trao đổi mua bán trên thị trường.

Hàng hoá được biểu hiện trên hai mặt đó là giá trị và số lượng. 

Hàng hoá trong doanh nghiệp cổ phần là hàng hoá mua vào để bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Trong phạm vi doanh nghiệp, quá trình mua vào - bán ra được hoàn thành là cơ sở để đánh giá về khả năng kinh doanh của đơn vị, là căn cứ để xác định mức độ đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng hoá vừa mang giá trị vừa mang sử dụng nên nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường.

Hàng hoá đem lại thu nhập cho doanh nghiệp cổ phần. Một tổn thất của quá trình kinh doanh hàng hoá trước hết ảnh hưởng đến doanh nghiệp và tiếp đến sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh.   

2.1.2. Tiêu thụ hàng hoá

2.1.2.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá

Tiêu thụ có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, song có thể hiểu tiêu thụ hàng hoá là quá trình các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển hoá vốn SXKD của mình từ hình thức hàng hoá sang hình thái giá trị, thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá thông quan hệ trao đổi.

Theo quan niệm của Hiệp hội kế toán quốc tế thì tiêu thụ hàng hoá, lao vụ dịch vụ là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng, đồng thời thu được tiền hàng hoặc được quyền thu tiền hàng.

Như vậy, tiêu thụ là khâu quan trọng của hoạt động thương mại doanh nghiệp, tức là thực hiện mục đích của sản xuất và tiêu dùng, đưa sản phẩm hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Tiêu thụ là khâu trung gian, là cầu nối giữa một bên là sản xuất một bên là tiêu dùng. Ngày nay, tiêu thụ còn được hiểu theo nghĩa rộng hơn, tiêu thụ là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu, từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, tổ chức mua hàng và xuất bán theo yêu cầu của khách hàng nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất.

Qua tiêu thụ mới khẳng định được năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ doanh nghiệp không chỉ thu hồi được tổng chi phí bỏ ra mà còn thực hiện được một phần giá trị thặng dư. Phần giá trị thặng dư này chính là phần quan trọng đóng góp vào ngân sách Nhà nước, mở rộng quy mô kinh doanh.  

2.1.2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ hàng hoá

Tiêu thụ hang hoá bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố kể cả yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan.

Thứ nhất, nó phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu đó hay nó phụ thuộc vào khả năng thanh toán của người tiêu dùng. Nếu hàng hoá được tiêu thụ mà chưa thu được tiền hàng trong thời gian dài thì tốc độ quay vòng vốn của doanh nghiệp chậm và sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai là khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp về từng loại sản phẩm hàng hoá. Ngày nay, với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng và các mặt hàng thay thế, nếu doanh nghiệp không làm tốt khâu marketing, tiếp cận thị trường không tốt thì doanh nghiệp sẽ không mở rộng được thị trường và thị phần. Thậm chí doanh nghiệp còn bị phá sản.

Thứ ba là giá cả và chất lượng của hàng hoá tiêu thụ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ làm cho các sản phẩm hàng hoá ngày càng đa dạng và phong phú, nhu cầu của con người ngày càng cao. Do đó, để có thể đứng vững trên thị trường thì hàng hoá đem tiêu thụ của các doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu như chất lượng tốt, giá cả phải chăng và mẫu mã đa dạng, phong phú.


Ngoài ra, việc tiêu thụ hàng hoá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như thói quen của khách hàng, phong tục tập quán… nhưng nhìn chung ba yếu tố trên là các yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiêu thụ hàng hoá. Chính vì vậy để làm tốt công tác tiêu thụ hàng hoá thì các doanh nghiệp phải đặc biệt chú ý làm tốt ba yếu tố trên.

2.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá

- Kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá là một khâu trọng yếu trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần. Nhằm phản ánh đầy đủ các phương diện hoạt động tiêu thụ hàng hoá để cung cấp thông tin đúng đắn về tình hình tài chính của doanh nghiệp, kế toán phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phản ánh, giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như: mức bán ra, doanh thu bán hàng về thời gian và địa điểm theo tổng số và theo từng nhóm hang.

- Phản ánh đầy đủ kịp thời và chi tiết sự biến động của hàng bán ở tất cả các trạng thái: hàng đi đường, hàng trong kho, hàng gia công, hàng gửi đại lý… nhằm đảm bảo hàng hoá ở cả hai chỉ tiêu hiện vật và giá trị.

2.1.4. Tổ chức kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp cổ phần

2.1.4.1. Nguyên tắc tổ chức kế toán hàng hoá

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá, càn chú ý những yêu cầu sau đây:
- Xác đúng thời điểm hàng hoá được coi là tiêu thu để kịp thời lập báo cáo bán hàng và phản ánh doanh thu. Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình bán hàng và thanh toán với khách hàng chi tiết theo từng loại, từng hợp đồng kinh tế nhằm giám sát chặt chẽ hàng bán và số lượng, chất lượng, thời gian, đôn đốc việc thu tiền khách hàng nộp tiền về quỹ.

- Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầ và trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý. Các chứng từ ban đầu phải đầy đủ, hợp pháp, luân chuyển khoa học hợp lý, không quá phức tạp mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả công tác kế toán.

- Hạch toán hàng hoá xuất kho, nhập kho, tồn kho phải được phản ánh theo giá thực tế nhằm giám đốc chặt chẽ, chính xác giá trị hàng hoá, đảm bảo cho công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh đúng đắn hơn.

- Xác định đúng và tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình tiêu thụ.

- Chỉ được ghi vào TK 156 “hàng hoá” khi có các chứng từ xuất, nhập kho, biên bản kiểm kê và các chứng từ khác có liên quan đến hàng nhập, xuất kho.

- Hàng hoá mua về sử dụng vào mục đích SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuếu GTGT hoặc tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được phản ánh ở TK 156 này gồm cả thuế GTGT đầ vào.

- Hàng mua về sử dụng vào mục đích SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được phản ánh ở TK 156 không bao gồm thuế GTGT đầu vào.

- Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi tình hình nhập hàng theo từng nguồn hàng nhập, theo dõi tình hình xuất hàng theo từng đối tượng và chi tiết theo từng nhóm, mặt hàng chủ yếu. 

2.1.4.2. Đánh giá hàng hoá

* Phương pháp xác định giá nhập.

- Đối với hàng hoá mua trong nước:

+ Tính thuế theo phương pháp khấu trừ:

	Gi¸ nhËp kho hµng ho¸
	=
	Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ mua ngoµi
	+
	Chi phÝ thu mua
	+
	ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ
	-
	ChiÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng mua(nÕu cã)


+ Tính thuế theo phương pháp trực tiếp:

	 Gi¸ nhËp kho hµng ho¸
	=
	Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ mua ngoµi(kÓ c¶ thuÕ GTGT)
	+
	Chi phÝ thu mua
	-
	ChiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n(nÕu cã)


        - Đối với hàng nhập khẩu: 

	Gi¸ nhËp kho hµng ho¸
	=
	Gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n
	+
	Chi phÝ thu mua
	+
	ThuÕ nhËp khÈu
	-
	ChiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng mua (nÕu cã)


* Phương pháp xác định giá xuất

- Đánh giá theo phương pháp thực tế đích danh

+ Đánh giá theo giá thực tế đích danh: Theo phương pháp này, nguyên tắc là khi xuất lô hàng nào sẽ tính giá đích danh lô hàng đó. Để xác nhận trực tiếp phải thông qua kiểm nhận và kiểm kê hàng hoá cùng với các hoá đơn để xác định giá xuất từng lần.

Ưu điểm: Phản ánh một cách chính xác giá thực tế của từng lô hàng từng lần xuất - nhập. 

Nhược điểm: Công việc của thủ kho đòi hỏi phải nắm bắt chi tiết từng lô hàng. Công tác kế toán của kế toán hàng kho cần theo dõi chi tiết từng loại giá cả của từng loại hàng hoá để có thể ghi được giá xuất chính xác.

Do có những ưu điểm, nhược điểm trên nên phương pháp này chỉ thích hợp với loại hàng hoá có giá trị cao, có tính chất đơn chiếc, hàng hoá đặc biệt như vàng bạc, đá quý. Vì vậy phạm vi áp ụng khá hẹp và thường áp ụng với doanh nghiệp làm công tác kiểm kê định kỳ.

- Theo giá thực tế bình quân gia quyền:

	§¬n gi¸ xuÊt b×nh qu©n trong kú
	=
	GTHH tån ®Çu kú + GTHH nhËp trong kú

	
	
	SLHH tån ®Çu kú + SLHH nhËp trong kú


	Gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt kho
	=
	§¬n gi¸ b×nh qu©n
	x
	Sè l­îng hµng ho¸ xuÊt kho


Ưu điểm: Giá vốn hàng hoá xuất kho được tính một cách chính xác đồng thời giảm bớt công việc tính toán cho công nhân viên kế toán và đặc biệt các doanh nghiệp áp ụng kế toán thủ công hoặc doanh nghiệp có mặt hàng nhập thường xuyên

Nhược điểm: Giá hàng hoá xuất kho không có tính linh hoạt chậm trễ trong công tác kế toán, không theo quy luật nhất định nào cả.

- Theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Theo phương pháp này giả sử số hàng hoá nhập vào trước sẽ xuất trước khi có nhu cầu, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau.

Ưu điểm: Thích hợp với những loại hàng hoá cần tiêu thụ nhanh như: đồ tươi sống, hoa quả. Phản ánh đúng giá trị thực của mỗi loại hàng hoá mua vào.

Nhược điểm: Tính toán phức tạp không có tính cập nhật cao, điều này có thể làm cho chi phí tăng hoặc giảm nhiều so với mặt hàng đó tại thời điểm xác đinh.

- Theo phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)

Theo phương pháp này thì hàng hoá nhập sau được ưu tiên xuất trước, hàng hoá nhập trước thì xuất sau.

Ưu điểm: Đảm bảo được tính chính xác giá trị hàng hoá xuất kho và cập nhật với giá thị trường.

Nhược điểm: Khó khăn trong việc hạch toán chi tiết hàng tồn kho vì vậy, phương pháp này chỉ được áp ụng với những doanh nghiệp có ít chủng loại mặt hàng và tần xuất nhập hàng hoá nhỏ.

* Đảm bảo theo giá hạch toán

Giá hạch toán là loại giá do doanh nghiệp quy định có tính chất ổn định lâu dài. Giá này chỉ được dùng để ghi sổ kế toán hàng hoá ngày chứ không được dùng để giao dịch với bên ngoài. Doanh nghiệp có thể lấy giá kế hoạch hoặc gia nhập kho thống nhất để làm giá hạch toán.          

	TrÞ gi¸ hach to¸n cña hµng ho¸ xuÊt kho
	=
	Sè l­îng hµng ho¸ xuÊt kho
	x
	§¬n gi¸ h¹ch to¸n


Cuối kỳ sau khi đánh giá thực tế của hàng hoá nhập kho kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế, đồng thời xác định giá thực tế hàng xuất kho trong kỳ, tồn kho cuối kỳ theo công thức:

	Gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ xuÊt b¸n trong kú
	=
	Gi¸ h¹ch to¸n hµng ho¸
	x
	HÖ sè gi¸ hµng ho¸


Trong đó:

	HÖ sè gi¸ hµng ho¸
	=
	Gi¸ thùc tÕ hµng tån ®Çu kú
	+
	Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ nhËp trong kú

	
	
	Gi¸ h¹ch to¸n hµng ho¸ tån ®Çu kú
	+
	Gi¸ hach to¸n hµng ho¸ trong kú


2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP MUA HÀNG

Trong các doanh nghiệp thương mại, mua hàng bao gồm mua hàng trong nước và mua hàng ngoài nước.

Nguồn hàng mua trong nước gồm mua của các doanh nghiệp sản xuất trung ương, địa phương mua của các doanh nghiệp tư nhân… Mục đích mua hàng trong nước nhằm có đủ lượng hàng để xuất khẩu và bán ra trong nước. 

Nguồn hàng mua ngoài nước (nhập khẩu) từ các thị trường thế giới và khu vực, mục đích cơ bản của mua hàng ngoài nước là đảm bảo hàng hoá, vật tư cho tiêu dùng trong nước, ngoài ra còn đảm bảo hàng để xuất khẩu.

2.2.1. Các phương thức mua hàng trong nước 

Để thu mua hàng trong nước, các doanh nghiệp thương mại thường sử dụng các phương thức sau:

2.2.1.1. Mua hàng trực tiếp

Theo phương thức này doanh nghiệp cử cán bộ nghiệp vụ đến các địa phương có hàng hoá để ký hợp đồng mua hàng. Tuỳ theo từngloại hàng mà người mua có thể chuyển trực tiếp về doanh nghiệp sau khi đã nhận đủ hàng và thanh toán tiền hoặc dưới hình thức thu gom, uỷ thác chuyển về sau. Người mua hàng phải chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và mẫu mã của số hàng đã mua. Chứng từ mua hàng trong trường hợp này có thể là hoá đơn (hoá đơn GTGT), phiếu xuất kho kiêm hoá đơn hoặc hoá đơn bán hàng giao thẳng cho bên bán.

2.2.1.2. Phương thức đặt hàng

Doanh nghiệp thương mại ký hợp đồng với các cơ sở sản xuất, gia công, chế biến hoặc các tư nhân để mua hàng. Doanh nghiệp có thể ứng trước một số tiền hàng vật tư cho người bán, đến thời điểm giao nhận hàng, hai bên căn cứ hợp đồng tiến hành giao nhận hàng và thanh toán nốt tiền hàng. 

2.2.2. Các phương thức mua hàng ngoài nước (nhập khẩu)

Nhập khẩu là quá trình mua hàng của nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ.

Nhập khẩu hàng hoá, được thực hiện theo các hình thức nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu uỷ thác và nhập khẩu hỗn hợp.

* Nhập khẩu trực tiếp:

Là hình thức nhập khẩu mà các doanh nghiệp thương mại thuộc các tỉnh, thành phố có đầy đủ các điều kiện thuận lợi về nguồn hàng, có khả năng về sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và thuận lợi về địa lý, được Nhà nước, Bộ thương mại cấp phép cho nhập khẩu (xuất khẩu) trực tiếp, được quyền ký hợp đồng mua, bán hàng hoá với nước ngoài, thanh toán bằng ngoại tệ.

* Nhập khẩu uỷ thác:

Là hình thức mà các doanh nghiệp có các nguồn tài nguyên phong phú, có ngoại tệ nhưng không có điều kiện và chưa được Nhà nước cấp phép cho nhập khẩu trực tiếp. Do đó, phải nhờ đơn vị khác (đơn vị được phép nhập khẩu trực tiếp) nhập khẩu hộ. Hình thức này, đơn vị nhờ nhập khẩu gọi là giao nhập uỷ thác. Đơn vị nhập khẩu gọi là đơn vị uỷ thác. Giữa các đơn vị này có sự thoả thuận về hoa hồng uỷ thác.

* Nhập khẩu hỗn hợp:

Là hình thức kết hợp giữa nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu uỷ thác.

2.3. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

2.2.1. Khái niệm doanh thu và doanh thu tiêu thụ 

* Khái niệm doanh thu

Tiêu thụ là khâu cuối cùng trong chu trình tái sản xuất của doanh nghiệp. Sau tiêu thụ, các doanh nghiệp thực hiện các dich vụ thu tiền bán hàng tạo nên doanh thu các doanh nghiệp. Doanh thu là một bộ phần quan trọng và có ý nghĩa rất to lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh thu là số tiền ghi trên hoá đơn bán hàng, trên hợp đồng cung cấp lao vụ, dịch vụ, kể cả số doanh thu bị chiết khấu, doanh thu của hàng bán bị trả lại và phần giảm giá cho người mua đã được chấp nhân nhưng chưa ghi trên hoá đơn. Từ góc độ của doanh nghiệp để xem xét, có thể thấy rằng doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản tiền thu được do hoạt động SXKD mang lại.

* Khái niệm doanh thu tiêu thụ.

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ là toàn bộ số tiền sản phẩm hàng hoá cung cấp dịch vụ trên thị trường sau khi đã trừ vào các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ hợp lệ). Trong doanh thu cũng bao gồm cả phần trợ giá của Nhà nước khi thực hiện việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước,

2.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ

* Doanh thu bán hàng: Là tổng giá trị được thực hiện do việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng. Tổng doanh thu bán hàng là số tiền ghi trên hoá đơn bán hàng, trên hợp đồng cung cấp lao vụ, dịch vụ.

Doanh thu bán hang sẽ được ghi nhận khi tất cả các điều kiện được thoả mãn:

+ Doanh nghiệp đã trao toàn bộ cho người mua phần lớn rủi ro cũng như những lợi ích của việc sở hữu tài sản đó.

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý tài sản như là người sở hữu tài sản đó và không còn nắm giữ quyền điều khiển có hiệu lực đối với tài sản đó.

+ Giá trị các khoản doanh thu được xác định một cách chắc chắn.

+ Chi phí phát sinh và sẽ phát sinh trong giao dịch đó được xác định một cách chắc chắn.

* Tài khoản sử dụng:

- TK 511: Doanh thu bán hàng. Tài khoản này có 5 tài khoản cấp 2: 


TK 5111: Doanh thu bán hàng hoá.


TK 5112: Doanh thu bán các sản phẩm.


TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ.


TK 5114: Doanh thu trợ cấp giá.

TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.

Kết cấu:

Bên nợ: Kết chuyển các khoản doanh thu bán hàng, giảm giá hàng bị trả lại, thuế  XNK và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bên có: Ghi nhận doanh thu bán hàng trong kỳ.


    Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

- TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ. Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 2.


TK 5121: Doanh thu bán hàng hoá nội bộ.


TK 5122: Doanh thu bán các sản phẩm nội bộ.


TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ nội bộ

Kết cấu:

Bên nợ: Phản ánh các khoản làm giảm doanh thu nội bộ kết chuyển doanh thu nội bộ để xác định KQKD.

Bên có: Phản ánh doanh số bán hàng nội bộ trong kỳ.


   Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

- TK 531: Giá trị hàng bán bị trả lại.

Tài khoản này dung để phản ánh giá trị sản phẩm, hàng hoá, lao vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do vi phạm cam kết, hợp đồng kinh tế, hàng kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách khách hàng không chấp nhận và trả lại cho doanh nghiệp nên cần phải điều chỉnh số lượng hàng hoá đã bán ra.

Kết cấu:

Bên nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán.

Bên có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên nợ tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoặc tài khoản 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.

Tài khoản 531 không có số dư cuối kỳ.

- TK 532: Giảm giá hang bán.

Giảm giá hàng bán được phản ánh ở TK 532 bao gồm các khoản: Khoản giảm giá cho khách hàng so với thoả thuận do hàng kém phẩm cấp, lỗi thời, không đúng quy cách trong hợp đồng kinh tế, do khách hàng mua với số lượng lớn.

Kết cấu:

Bên nợ: Ghi số tiền giảm giá cho khách hàng theo gián bán.

Bên có: Kết chuyển số tiền giảm giá sang TK 511 và TK 512.

TK này không có số dư cuối kỳ

TK 521: Chiết khấu bán hàng.

Hạch toán chiết khấu bán hàng được phản ánh trên TK 521, là khoản tiền doanh nghiệp giảm giá trừ cho người mua do người mua hàng thanh toán tiền hàng trước thời hạn quy định hoặc do mua với khối lượng lớn hoặc với một lý do ưu đãi nào đó.

Giá trị trên TK này được làm giảm trong doanh thu vì khi bán hàng đã được hạch toán vào doanh thu theo giá hoá đơn, số chiết khấu bán hàng được xác định sau cho nên được hạch toán riêng đến cuối kỳ mới điều chỉnh làm giảm doanh thu trong kỳ.

Kết cấu:

Bên nợ: Phản ánh số tiền chiết khấu đã chấp nhận thanh toán cho khách hang

Bên có: Kết chuyển toàn bộ số chiết khấu bán hàng sang TK 511 để xác định doanh thu thuần của kỳ hạch toán.

TK 521 không có số dư cuối kỳ.

2.3.3. Kế toán hàng hoá và kế toán giá vốn hàng bán

2.3.3.1. Kế toán hàng hoá

Tài khoản sử dụng 156 – Hàng hoá.

Nội dung và kết cấu

Bên nợ:


- Trị giá vốn hàng hoá nhập kho

- Số điều chỉnh tăng do đánh giá lại tài sản

- Kết chuyển trị giá vốn thực tế của hàng hoá tồn kho cuối kỳ

Bên có:

- Trị giá vốn hàng xuất kho

- Số điều chỉnh giảm giá do đánh giá lại tài sản

- Giá trị hàng trả lại người bán

Số dư nợ: 

Trị giá mua vào của hàng hoá tồn kho.

Chi phí thu mua của hàng hoá tồn kho.

Tài khoản này gồm 3 tài khoản cấp 2:


+ TK 1561- Giá mua hàng hoá


+ TK 1562 - Chi phí thu mua hàng hoá


+ TK 1567 – Hàng hoá bất động sản

Kế toán bán hàng theo phương pháp bán buôn

( Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế)


Kế toán bán hàng theo phương pháp bán buôn

(Doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp)

2.3.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán

TK sử dụng 632 – Giá vốn hàng bán

Kết cấu:

Bên nợ:

- Trị giá vốn của hàng hoá xuất kho đã được xác định là bán 

- Trị giá vốn của hàng hoá tồn đầu kỳ

- Thuế GTGT không được khấu trừ tính vào giá vốn hàng bán.

Bên có:


- Kết chuyển trị giá vốn thực tế của hàng hoá, lao vụ, dịch vụ hoàn thành vào bên nợ TK 911


- Kết chuyển trị giá vốn của hàng hoá tồn kho cuối kỳ.


TK 632 không có số dư cuối kỳ

2.3.4. Kế toán chi phí bán hàng

Tài khoản sử dụng là TK 641- Chi phí bán hàng.

Kết cấu

Bên nợ: Chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ

Bên có: 

- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng


- Kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả SXKD cho hàng đã bán hoặc chờ kết chuyển cho hàng còn lại.


TK 641 không có số dư cuối kỳ.

Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng


2.3.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản sử dụng là TK 642

Kết cấu

Bên nợ:


- Các chi phí doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ.


- Số dự phòng phải thu khó đòi, Dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết).


- Dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Bên có:


- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết).


- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK 911 “xác định kết quả kinh doanh”.


TK 642 không có số dư cuối kỳ.

Sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp


2.3.6. Các phương thức thanh toán và phương thức bán hàng

2.3.6.1. Các phương thức thanh toán

Cùng với những phương thức bán hàng là các phương thức thanh toán khác nhau. Việc áp dụng phương thức thanh toán nào là do hai bên mua và bán tự thoả thuận được ghi trong hợp đồng. Quản lý các nghiệp vụ thanh toán tiền hàng là công tác quan trọng trong kế toán nhằm tránh tổn thất tiền hàng giúp doanh nghiệp không bị chiếm dụng vốn, tạo điều kiện tăng vòng quay của vốn và giữ uy tín với khách hàng.

Hiện nay có một số thanh toán phổ biến sau:


- Thanh toán bằng tiền mặt


- Thanh toán bằng chuyển khoản


- Thanh toán bằng nghiệp vụ ứng trước tiền hàng


- Thanh toán bằng hình thức hang đổi hàng.

2.3.6.2. Phương thức bán hàng

Bán hàng là việc chuển quyền sở hữu về hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp thu được tiền hoặc được quyền thu tiền.

Đối với doanh nghiệp thương mại, bán hàng có thể gồm có: Bán hàng trong nước và bán hàng nước ngoài.

* Bán hàng trong nước

Các doanh nghiệp thương mại thường áp dụng nhiều phương thức bán hàng khác nhau. Mỗi phương thức không giống nhau về địa điểm, cách thức giao hàng, chi phí bán hàng. Vì thế, tuỳ theo lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp có các phương thức bán hàng khác nhau. Một số phương thức bán hàng thường áp dụng hiện nay là:

- Phương thức bán hàng qua kho: Doanh nghiệp thương mại bán hàng với số lượng lớn. Hàng hoá trong khâu bán qua kho này vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông, chưa tiêu dùng.

- Phương thức bán hàng gửi đại lý.

Theo phương thức này doanh nghiệp giao hàng cho cơ sở nhận đại lý. Bên nhận đại lý sẽ trực tiếp bán hàng sau đó phải thanh toán tiền hàng cho các doanh nghiệp và được hưởng hoa hồng đại lý bán hàng.

- Phương thức bán hàng trả góp.

Kinh doanh theo cơ chế thị trường bán hàng trả góp là một hình thức nhằm tăng doanh thu phù hợp với thu nhập của dân cư. Theo phương thức này thì khi giao hàng cho người mua lượng hàng chuyển giao được coi là tiêu thụ. Khách hàng sẽ thanh toán một phần số tiền phải trả ngay tại thời điểm mua hàng. Số còn lại sẽ trả dần ở các kỳ sau và phải chịu một mức lãi suất nhất định.

Ngoài ra còn có các phương thức bán hàng sau:

- Xuất hàng sử dụng nội bộ.

- Xuất hàng trả lương cho công nhân.

- Xuất hàng để biếu tặng.

- Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng.

* Bán hàng ngoài nước (xuất khẩu hàng hoá).

Xuất khẩu là việc bán hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ ra nước ngoài trên cơ sở các hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa doanh nghiệp XNK nước ta với nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ. Ngoài ra một số trường hợp xuất khẩu theo Nghị định, Hiệp định xuất khẩu trừ vào các khoản nợ của nhà nước giao cho các doanh nghiệp XNK thực hiện.

PHẦN 3                                                                                                           ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty

Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động là một đơn vị kinh tế quốc doanh trực thuộc Bộ thương mại. Công ty thực hiện chế độ kinh tế độc lập tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân và mở tài khoản riêng tại Ngân hàng Công thương Ba Đình Hà Nội.

Tên giao dịch: Sundie and Labour Protection Facilies Company.

Tên viết tắt: SUNPRTEXIM

Trụ sở chính đặt tại số 11A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội

Trong thời gian từ năm 1981- 1986 Công ty được biết đến là một trung tâm bán buôn bách hoá trực htuộc tổng Công ty bách hoá- Bộ thương mại, có nhiệm vụ chính là bán buôn bán lẻ và gia công các mặt hàng dụng cụ gia đình, tạp phẩm và bảo hộ lao động. Năm 1986 để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao, trung tâm đã đổi tên là Công ty Dụng cụ gia đình và Tạp phẩm. Đến năm 1993 theo quyết định thành lập doanh nghiệp số 388/CP, công ty thành lập lại doanh nghiệp với tên gọi là công ty Tạp phẩm. Trải qua hai năm hoạt động căn cứ vào tình hình thực tế của công ty và phương hướng kế hoạch của Bộ thương mại, theo quyết định số 153/TN – TCCB ngày 13/03/1995 của Bộ trưởng Bộ thương mại về việc hợp nhất ba công ty: Công ty Tạp phẩm, Công ty Trang bị và Bảo hộ lao động và Xí nghiệp nhựa bách hoá thuộc tổng công ty bách hoá cũ thành Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động thuộc Bộ thương mại.

Từ năm 1995 đến nay Công ty có nhiệm vụ bán buôn, bán lẻ các mặt hàng tạp phẩm và bảo hộ lao động cả trong và ngoài nước, những mặt hàng của công ty có mặt ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Do ưu thế của công ty là một công ty bán buôn nên việc mua bán giao dịch thực hiện ngay tại các nhà máy, các công ty sản xuất nên đã tạo điều kiện cho công ty có khả năng tiêu thụ một khối lượng hàng hoá lớn trên thị trường. Tại Hà Nội, công ty có 3 địa điểm bán hàng: Địa điểm chính là số 11A Cát Linh, 11B Cát Linh và Km số 6 Giáp Bát.

Năm 2004, công ty tiến hành cổ phần hoá theo chủ trương của Nhà nước,tuy nhiên Nhà nước vẫn giữ 51% cổ phần trong công ty. Tính cho đến nay công ty vẫn đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh, có lợi nhuận và đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ với Nhà nước. Hàng năm, công ty đều nhận được giấy khen của Chính phủ và năm 1999 công ty đã nhân được huân chương lao động hạng B.

3.1.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty

Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động là Công ty hoạt động với nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức mua bán, tổ chức kinh doanh mặt hang nhập khẩu và lien doanh hợp tác đầu tư. Tổ chức kinh doanh để tạo nguồn hàng kinh doanh cho các địa phương trong cả nước, là một Công ty không những xuất khẩu mà còn bán buôn tới các tỉnh thành trong cả nước, phục vụ đời sống của nhân dân. Không những thế Công ty còn trực tiếp kinh doanh tại các cửa hang, bách hoá trực thuộc Công ty, có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dung và nắm được nhu cầu của thị trường. Công ty mang đầy đủ đặc trưng của một doanh nghiệp thương mại:

- Trực tiếp xuất khẩu hàng công nghiệp tiêu dùng, đồ dùng và các thiết bị văn phòng, dụng cụ hàng bảo hộ lao động, vật liệu xây dựng…

- Trực tiếp xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm, hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ.

- Trực tiếp vừa bán buôn, vừa bán lẻ, vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bán buôn, bán lẻ giới thiệu sản phẩm nhằm tiêu thụ hàng hoá thông qua hợp đồng kinh tế và quan hệ mua bán hàng hoá.

- Kinh doanh hàng hoá tạp phẩm và bảo hộ lao động, hàng công nghiệp tiêu dùng, văn phòng phẩm.

- Tổ chức sản xuất gia công hàng hoá tạp phẩm, bảo hộ lao động, liên doanh liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước để tổ chức sản xuất tạo ra hàng tiêu dùng và xuất khẩu.

- Đại lý bán cho các Công ty trong nước và ngoài nước về các mặt hàng thuộc diện kinh doanh của Công ty theo quy định của nhà nước.

Các đặc trưng trên tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, qua đó tác động mạnh đến lợi nhuận của Công ty. 

Hoạt động kinh doanh của Công ty là một quy trình hoạt động chặt chẽ, trãi qua nhiều công đoạn phức tạp mà điểm xuất phát là từ nhu cầu thị trường.

Phòng kinh doanh là nơi đảm nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng, đối với những loại mặt hàng mệnh giá lớn, Công ty không có sẵn trong kho mà chỉ khi khách hàng có nhu cầu Công ty mới nhập về. Đối với những loại vật tư tiêu hao, những mặt hàng bán với khối lượng lớn thì phòng kinh doanh phải có sự dự trù trước, để Công ty đặt hàng về dự trữ tại kho. Ngoài ra Công ty nhập về một lô hàng khác phụ thuộc vào nhu cầu bất thường của khách hàng. 

Giữa phòng kinh doanh và ban giám đốc là sự kết hợp đồng bộ nhịp nhàng. Phòng kinh doanh là nơi nhận đưn đặt hàng, biết được nhu cầu của thị trường, dự trù về loại hàng hoá mà Công ty cung cấp rồi đệ trình lên ban giám đốc, ban giám đốc nghiên cứu xét duyệt và đặt hàng. Nếu không có sự kết hợp chặt chẽ thì hoạt động kinh doanh của Công ty kém hiệu quả. 

3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động. 

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty:


[image: image1] 

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo nguyên tắc lãnh đạo trực tuyến chức năng, nhân viên của các phòng. Đứng đầu bộ may quản lý là Hội đồng quản trị  và chủ tịch hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị.

- Phòng tổ chức hành chính làm nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc trong khâu tổ chức cán bộ lao động và thực hiện các chính sách, chế độ với người lao động, làm công tác hành chính soạn thảo văn bản, công văn lưu trữ. 

- Phòng kế toán - kế hoạch: tổ chức hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thực hiện công tác có liên quan đến sổ kế toán, lập báo cáo tài chính để cho ra các quyết định, kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh của Công ty, đồng thời quản lý viêch huy động và xử dụng vốn, hoàn thành nghĩa vụ của Công ty với ngân sách Nhà nước. 

Phòng nghiệp vụ kinh doanh có nhiệm vụ nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thi trường và tổ chức nguồn hàng, tiếp thi quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đồng thời lập kế hoạch bán hàng căn cứ vào nhu cầu của thị trường.

- Phòng tiêu thụ của Công ty tổ chức thành 03 cơ sở:  

+ Trạm bách hoá Hà Nội nằm ở km 6 đường Giáp Bát. Trạm gồm 2 bộ phận là văn phòng và kho. Trong đó văn phòng của trạm thực hiện nhiệm vụ giao dịch bán buôn và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của trạm.

+ Cửa hàng bán lẻ số 1.

+ Của hàng bán lẻ số 2.

Cả hai cửa hàng trên đều nằm ở Cát Linh. Hai cửa hàng này bán trực tiếp hàng hoá đến tay người tiêu dung.      

 3.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

Để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty và đáp ứng với yêu cầu quản lý và chỉ đạo kinh doanh của công ty, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ từ công ty xuống tới các cửa hàng các trạm.

Đứng đầu bộ máy kế toán của công ty là kế toán trưởng, là người tổ chức cơ cấu bộ máy kế toán cũng như công tác kế toán thống kê trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp về mặt nghiệp vụ của các nhân viên, đôn đốc giám sát tình hình sử dụng vốn của công ty, là người trực tiếp báo cáo các thông tin kế toán lên giám đốc và cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin số liệu đã báo cáo.

Do đặc điẻm là một đơn vị kinh doanh thương mại, các hoạt động mua bán diễn ra thường xuyên, liên tục với khối lượng lớn và xảy ra tại các đơn vị trực thuộc nên công ty đã lựa chọn hình thức tổ chức kế toán hỗn hợp vừa tập trung, vừa phân tán.

Sự tập trung thể hiện: ở phòng kế toán của công ty có nhiệm  vụ thu thập chứng từ, xử lý chứng từ ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở phòng nghiệp vụ của công ty và chung cho toàn công ty. Cuối tháng tập hợp các bảng kê, nhật ký chứng từ, bảng phân bổ của các đơn vị kế toán phụ thuộc gửi lên, kiểm tra đối chiếu để thực hiện việc hạch tóan tổng hợp, ghi sổ cái, lên các báo cáo tài chính chung cho toàn công ty.

Sự phân tán thể hiện: Tại các cửa hàng, các trạm thực hiện hạch toán báo sổ. Mỗi cửa hàng, trạm có một kế toán viên là nhiệm vụ thu thập, xử lý chứng từ và mua vào, bán ra, tồn kho ở đơn vị mình,theo dõi công nợ mua cũng như công nợ bán. Cuối tháng nộp bảng kê, nhật ký chứng từ kèm theo các chứng từ gốc cho phòng kế toán công ty.

Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
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Đứng đầu bộ máy kế toán của công ty là kế toán trưởng. Kế toán trưởng là người có nhiện vụ xây dựng kế hoạch tổng hợp, tổ chức điều hang cơ cấu bộ máy kế toán thống kê của doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động kế toán của doanh nghiệp, là người chịu trách nhiệm báo cáo các thông tin lên giám đốc, tham mưuc cho ben giám đốc đưa ra các quyết định đúng đắn và phù hựp trong kinh doanh.

Kế toán TSCĐ: theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ

Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT: Theo dõi tình hình thanh toán tiền lương, trích bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên, người lao động trên cơ sở bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ.

Kế toán hàng hoá: theo dõi tình hình hàng hoá xuất nhập tồn.

Kế toán tiền vay, tiền gửi: theo dõi tình hình tiền vay, tiền gửi ngân hàng của công ty.

Kế toán công nợ: Theo dõi công nợ của khách hàng, kiểm tra đôn đốc khách hàng thanh toán các khoản tiền hàng đến hạn trả và theo dõi các khoản công nợ của đơn vị mình với đơn vị khác.

Thủ quỹ: Có chức năng nhiệm vụ cất giữ và thu chi trên cở sở chứng từ  thu chi hợp lệ và bảng kê thu chi cân đối quỹ.

Do công ty còn nhiều hạn chế nên bộ máy kế toán của công ty chỉ có 4 thành viên, mỗi người phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau.

3.1.5. Tình hình  lao động của công ty 

Biểu 1 cho ta thấy tổng số lao động của công ty đều tăng lên qua các năm nhưng sự biến động này không lớn. Tổng số lao động tăng bình quân qua 3 năm là 16,81 % trong đó, tổng số lao động năm 2008 tăng so với năm 2007 là 21,67 % tương ứng với 16 người. 

Trong tổng số lao động tăng lên của Công ty, lao động gián tiếp có tỷ lệ tăng lớn. Vì hoạt động của Công ty chủ yếu là hoạt động kinh doanh nên nhu cầu về nhân viên văn phòng của các phòng nghiệp vụ bảo hộ lao động bách hoá , phòng kế toán và phòng nghiệp vụ thị trường. Năm 2007 tăng so với năm 2006 là 17,65 % và năm 2008 tăng so với năm 2007 là 30% tương ứng với 12 người. Do đó, tốc độ tăng bình quân qua 3 năm của lao động gián tiếp là 23,67%.

Cũng như các doanh nghiệp khác, mục tiêu của Công ty là làm ăn có hiệu quả nên đầu vào của Công ty cũng được chú trọng hơn. nếu như năm 2006 mới chỉ có 19 lao động có trình độ đại học thì năm 2008 con số này đã lên tới 32 người làm cho tỷ lệ tăng bình quân qua 3 năm là 29,78%. 

Công việc kinh doanh đòi hỏi sự nhanh nhẹn, hoạt bát nên qua biểu 1 ta thấy điểm nổi bật của Công ty là số lao động nam luôn lớn hơn số lao động nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nữ vẫn tăng lên qua 3 năm, tỷ lệ tăng bình quân qua 3 năm là 17,11 %.

Từ những phân tích trên chứng tỏ Công ty đã và đang mở rộng quy mô hoạt động. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng đối với Công ty.

Biểu 1: Tình hình lao động của công ty được thể hiện ở biểu sau:
                                                                                 ĐVT: Người

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	So sánh (%)

	
	Số lượng
	Cơ cấu (%)
	Số lượng
	Cơ cấu (%)
	Số lượng
	Cơ cấu (%)
	2007/2006
	2008/2007
	BQC

	Tổng số lao động
	107
	100
	120
	100
	146
	100
	112,15
	121,67
	116,81

	1. Phân theo tính chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trực tiếp
	73
	68,22
	80
	66,67
	94
	
	109,59
	117,50
	113,48

	- Gián tiếp
	34
	31,78
	40
	33,33
	52
	
	117,65
	130,00
	123,67

	2. Phân theo trình độ đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đại học
	19
	17,76
	25
	20,83
	32
	
	131,58
	128,00
	129,78

	- Trung học chuyên nghiệp
	6
	5,61
	9
	7,50
	14
	
	150,00
	155,56
	152,75

	- Trình độ khác
	82
	76,64
	86
	71,67
	100
	
	104,88
	116,28
	110,43

	3. Phân theo giới tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	72
	67,29
	81
	67,50
	98
	67,12
	112,50
	120,99
	115,67

	- Nữ
	35
	32,71
	39
	32,50
	48
	32,88
	111,43
	123,08
	117,11


3.1.6 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty

Biểu 2: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty

                                               ĐVT : Triệu đồng     

	A
	TỔNG TÀI SẢN
	63.518
	77.110
	58.828

	I
	1  TSLĐ & ĐTNH
	61.432
	75.161
	57.137

	1
	Tiền
	625
	3.771
	1.312

	2
	Các khoản phải thu
	50.098
	47.463
	34.517

	-
	Phải thu của khách hang
	40.951
	44.172
	31.767

	-
	Trả trước cho người bán
	8.483
	3.217
	2.675

	3
	Các khoản phải thu khác
	456
	73
	75

	4
	Thuế GTGT được khấu trừ
	208
	
	

	5
	Hàng tồn kho
	10.084
	22.277
	19.966

	-
	Hàng hoá tồn kho
	10.023
	22.277
	19.966

	-
	Công cụ, dụng cụ 
	60
	
	

	6
	Tài sản lưu động khác
	624
	1.649
	1.340

	-
	Tạm ứng và các khoản khác
	184
	
	

	-
	Các khoản cầm cố, ký quỹ
	440
	
	

	II
	2  TSCĐ & ĐTDH
	2.086
	1.948
	1.691

	1
	Tài sản cố định hữu hình
	2.086
	1.887
	1.691

	2
	Các khoản đầu tư dài hạn 
	
	61
	2

	3
	Chi phí XDCB dở dang
	
	
	

	B
	TỔNG NGUỒN VỐN
	63.518
	77.110
	58.828

	I
	Nợ phải trả
	55.797
	66.762
	48.085

	1
	Nợ ngắn hạn 
	55.797
	66.678
	48.014

	-
	Vay ngắn hạn 
	16.361
	10.013
	2.558

	-
	Phải trả người bán
	31.268
	47.736
	41.742

	-
	Người mua trả tiền trước
	1.961
	5.463
	2.040

	-
	Thuế, các khoản phải nộp khác
	71
	369
	180

	-
	Phải trả CNV
	60
	78
	348

	-
	Các khoản phải trả khác
	6.074
	3.056
	1.142

	2
	Nợ dài hạn 
	
	83
	71

	3
	Nợ khác
	
	
	

	II
	3  Nguồn vốn chủ sở hữu
	7.720
	10.171
	10.568

	1
	Nguồn vốn kinh doanh
	5.365
	10.000
	10.000

	2
	Các quỹ
	1.970
	568
	171

	3
	Lợi nhuận chưa phânphối
	264
	
	

	4
	Nguồn kinh phí, quỹ khác
	119
	176
	174


3.1.7. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty

Cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò rất quan trọng, nó là phương tiện, là nơi để doanh nghiệp tiến hành kinh doanh. Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động là một công ty mới nhưng không phải mới được đàu tư xây dựng mà nó là sự hợp nhất của ba công ty: công ty Tạp phẩm, Công ty trang thiết bị bảo hộ lao động và Xí nghiệp nhựa bách hoá. Do tính chất kế thừa này nên toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty nói chung là cũ, lạc hậu.
Hiện nay công ty có ba khu vực kinh doanh chính:
+ Trụ sở chính đặt tại 11A cát Linh-Hà Nội với diện tích 2.400m gồm hai dãy nhà kho và một dãy dùng làm văn phòng cho lãnh đạo công ty, tất cả đã xuống cấp. Nhưng đây là một địa điểm lý tưởng cho kinh doanh vì có hai mặt tiếp giáp với mặt đường. Nếu được đầu tư xây dựng nó sẽ tạo điều kịên thuận lợi cho công ty tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nâng cao khả năng thu hút khách hàng, tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty. 

+ Cơ sở kinh doanh ở 12 Đoàn Thị Điểm chuyên kinh doanh hàng bảo hộ lao động, gồm một dãy nhà bốn tầng dùng để kinh doanh hàng bảo hộ và cho thuê. Cơ sở vật chất ở đây tương đối tối nhưng vị trí không thuận lợi cho việc kinh doanh như trụ sở chính.

+ Trạm Giáp bát, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1960, nằm trên địa bàn thường xuyên bị úng ngập về mùa mưa nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Khu này gồm hai dãy nhà kho dùng để dự trữ hàng và cho thuê. Khu này cơ sở vật chất đã cũ, gần như không sử dụng được.

3.1.8. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty

Từ ngày thành lập với chức năng nhiệm vụ chủ yếu như một doanh nghiệp thương mại, Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước, thị trường luôn mở rộng, đa dạng các mặt hàng. Thu nhập của các bộ công nhân viên ngày càng tăng, đảm bảo cuộc sống, điều này được thể hiện rõ qua biểu 3.

   Với chủng loại hang hoá phong phú và chất lượng hang hoá có uy tín nên Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động ngày càng chiếm lĩnh được thị trường tiêu thụ. Qua biểu 3 cho thấy, tổng doanh thu tăng nhanh qua các năm. Năm 2007 tổng doanh thu tăng so với năm 2006 là 51,15% tương ứng với 57.668,99 triệu đồng, năm 2008 chỉ tiêu này tăng sovới năm 2007 là 17,73% tương ứng với 30.216,89 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 3 năm là 34,44%. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý là các khoản giảm trừ cũng tăng lên qua 3 năm và tăng lên rất nhanh trong năm 2007. Tỷ lệ giảm trừ năm 2007 so với năm 2006 là 54,93% tương ứng với 94,22 triệu đồng, tỷ lệ giảm trừ năm 2008 so với năm 2007 có chiều hướng giảm xuống, nó chiếm 27,52% tương ứng với 73,14 triệu đồng.

   Trong tổng giá trị các khoản giảm trừ năm 2008 có 3,96 triệu đồng là do giảm giá và có tới 334,89 triệu đồng là do hàng bị trả lại chiếm 98,83%.


Lợi nhuận thuần của Công ty tăng bình quân qua 3 năm là 48,11% trong đó, năm 2008 tăng so với năm 2007 là 91,82% tương ứng với 719,14 triệu đồng, đây là một kết quả khá tốt.


Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng tăng lên với tỷ lệ bình quân qua 3 năm là 2,36%. Tuy nhiên, năm 2007 chỉ tiêu này giảm so với năm 2006 là 3,55% tương ứng với 10,52 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 tăng so với năm 2007 là 8,26% tương ứng với 23,65 triệu đồng. Nhìn chung, với mứctăng này ta thấy Công ty đang có kết quả kinh doanh khả quan.

Biểu 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

                                                                                               ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	So sánh (%)

	
	
	
	
	2007/2006
	2008/2007
	BQC

	1. Tổng doanh thu
	112.746,72
	170.415,71
	200.632,60
	151,15
	117,73
	134,44

	2. Các khoản giảm trừ
	171,54
	265,76
	338.90
	154,93
	127,52
	141,23

	- Chiết khấu
	
	
	
	
	
	

	- Giảm giá hàng bán 
	
	
	3,96
	
	
	

	- Hàng bán bị trả lại
	
	
	334,89
	
	
	

	- Thuế GTGT
	
	
	
	
	
	

	- Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu
	
	
	
	
	
	

	3. Doanh thu thuần (1-2)
	112.575,18
	170.149,95
	200.293,7
	151,14
	117,72
	134,43

	4. Giá vốn hang bán
	108.182,49
	165.236,24
	194.661,5
	152,74
	117,81
	135,28

	5. Lợi nhuận gộp (3-4)
	4.392,69
	4.913,71
	5.632,19
	111,86
	114,62
	113,24

	6. Chi phí bán hang
	812,35
	1.104,42
	783,02
	135,95
	70,90
	103,43

	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	2.830,12
	3.026,05
	3.346,79
	106,92
	110,60
	108,76

	8. Lợi nhuận thuần (5-6-7)
	750,22
	783,24
	1.502,38
	104,40
	191,82
	148,11

	9. Thu nhập hoạt động tài chính
	51,74
	205,44
	181,82
	397,06
	88,55
	242,78

	10. Chi phí hoạt động tài chính              
	395,53
	636,75
	1410
	160,99
	221,44
	191,22

	11. Thu nhập khác
	55,05
	635,62,
	783,45
	1.154,62
	123,26
	638,94

	12. Chi phí khác
	25,19
	566,73
	602,05
	2.249,82
	106,23
	488,88

	13. Tổng lợi nhuận trước thuế [8+(9-10)+(11-12) ] 
	436,29
	420,82
	455,6
	96,45
	108,26
	102,36

	14. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	139,61
	134,66
	145,79
	96,45
	108,27
	102,36

	15. Lợi nhuận sau thuế (13-14)
	296,68
	286,16
	309,81
	96,45
	108,26
	102,36


3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

Đây là phương pháp phổ biến, hầu như không thể thiếu trong nghiên cứu kinh tế. Phương pháp này dùng để thu thập số liệu ở các tài liệu, thông tin có sẵn phục vụ cho nội dung nghiên cứu đề tài thông qua những người có liên quan, qua tài liệu sách báo.

3.2.2. Phương pháp thống kê mô tả 

Là phương pháp được sử dụng để nghiên cứu hiện tượng xã hội số lớn xảy ra ở nhiều nơi, nhiều lúc trong điều kiện khác nhau thông qua phân tích đa dạng, phức tạp của hiện tượng xã hội mà rút ra quy luật của chúng. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh tế nói chung. Nó có nhiệm vụ điều tra thu thập tài liệu trên cơ sở quan sát số lớn, tổng hợp hệ thống tài liệu trên cơ sở phân bổ thống kê phân tích hiện tượng thông qua phân tích mức độ, mối quan hệ giữa các hiện tượng theo thời gian, phân tích quan hệ giữa các hiện tượng vàdự báo phát triển của hiện tượng.

3.2.3. Phương pháp chuyên môn

- Phương pháp chứng từ: Là sự minh chứng bằng giấy tờ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã hoàn thành ở một thời gian và không gian nhất định.

- Phương pháp đối ứng tài khoản là ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được phản ánh trên chứng từ vào tài khoản kế toán.

- Phương pháp tính giá là phương pháp dung thước đo giá trị để biểu hiện các tài sản khác nhau nhằm phản ánh, cung cấp các thông tin tổng hợp cần thiết và xác định giá trị tiền tệ để thực hiện các phương pháp khác.

-Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán: là phương pháp ké toán được sử dụng để tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các mối quan hệ cân đối vốn có cúa đối tượng kế toán nhăm cung cấp các chỉ tiêu kinh tế, tài chính cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán phục vụ công tác quản lý các hoạt động kinh tế tào chính trong đơn vị.

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán có hình thức biểu hiện là hệ thống các bảng tổng hợp – cân đối kế toán còn gọi là báo cao tài chính.

PHẦN 4                                                                                                           KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY

4.1.1 Chủng loại hàng hoá kinh doanh tại công ty

Công ty là doanh nghiệp Thương mại có chức năng chung là kinh doanh trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ,ngành nghề kinh doanh gồm.

- Kinh doanh hàng Tạp phẩm và Bảo hộ lao động, hàng công nghiệp tiêu dung, điện tử, điện lạnh, vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất, các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là: phích Rạng Đông, bóng đèn, dây điện, giấy…

- Trực tiếp nhập khẩu hàng công nghiệp tiêu dùng, các thiết bị văn phòng, mỹ phẩm, dụng cụ lao động và vật liệu xây dựng.

- Xuất khẩu trực tiếp các hàng hoá nông sản thực phẩm, rau quả, hàng may mặc, giấy, thủ công mỹ nghệ đồ gỗ, các mặt hàng liên doanh liên kết tạo ra kể cả hàng tạm nhập tái sản xuất.

- Đại lý cho hàng trong nước và ngoài nước về mặt hàng thuộc diện kinh doanh của công ty theo quy định của Nhà nước.

4.1.2.  Tình hình tình hình kinh doanh và tiêu thụ hàng hoá tại công ty

4.1.2.1. Tình hình kinh doanh

Công ty cổ phần Tạp Phẩm và Bảo Hộ Lao Động là một công ty thương mại nên đặc điểm  của công ty là kinh doanh tổng hợp các mặt hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản xuất trong nước và xuất khẩu.

Trong mấy năn gần đây, đặc biệt là năm 2006 Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO nên tình hình giá cả có sự biến đổi. Tuy một số mặt hàng giảm, nhưng cùng với sự lãnh đạo của toàn công ty đã dần phù hợp với nhiều thay đổi mới. Tình hình kinh doanh của công ty tăng khá nhiều so với năm trước.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2007- Phòng kế toán 

* Về nhiệm vụ kinh doanh:

- Doanh số bán ra thực hiện xấp xỉ 34 tỷ VND nhưng tăng tương đối so với năm 2006 là 18,5 % 

- Nhập khẩu: 1 triệu 269 ngìn USD tương đương 20,2 tỷ VND tăng 13% so với năm 2006

- Xuất khẩu: Thu về 1334 nghìn USD, giảm so với năm 2006 là 12%

* Về chỉ tiêu tài chính

- Lợi nhuận thực hiện: 618 triêuVND tăng 5,18 % so với năm 2006 

- Nộp ngân sách: 8,4 tỷ VND tăng so với năm 2006 là 23%

- Sử dụng vốn: Bảo toàn và phát triển vốn hiệu quả hiệu quả sử dụng vốn trên 8,5%, hàng tháng quay vòng vốn nhanh.

 Có thể nói trong hai năm gần đây tình hình kinh doanh của công ty ngày càng phát triển. Từ khi công ty trở thành công ty cổ phần, công ty càng phát huy thế lực của mình trên thị trường. Đôi lúc gặp khó khăn nhưng với tinh thần tự chủ, năng động bám sát thị trường, nắm bắt thông tin xử lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh linh hoạt đã nâng cao dần sức cạnh tranh và uy tín cảu doanh nghiệp trên thị trường với tinh thần trách nhiệm cao thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của công ty và chính sách chế độ pháp luật của nhà nước. Tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ, các ngành cùng với sự cố gắng nỗ lực của công  nhân viên công ty  đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là tiền đề làm cho việc thực hiện tốt kế hoạch trong tương lai

4.1.1.2. Tình hình tiêu thụ hàng hoá tại công ty

Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của hoạt động kinh doanh, có bán hàng mới có doanh thu và lợi nhuận. Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của hoạt động bán hàng công ty đã không ngừng củng cố xây dựng các biện pháp bán hàng phù hợp với thay đổi chung của nền kinh tế và nhu cầu thị hiếu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng.

Kết quả tiêu thụ hàng hoá của Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động được thể hiện qua biểu 4.

Do thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước được mở rộng nên nếu như tổng doanh thu tiêu thụ hàng hoá của Công ty năm 2007 chỉ mới đạt 111.342,45 triệu đồng thì đến năm 2008, chỉ tiêu này đạt được 132.572,87 triệu đồng, tăng 21.230,42 triệu đồng tương ứng với 19,07% là tốc độ tổng doanh thu tiêu thụ tăng bình quân qua 3 năm là 22,64%.

Biểu 4: Doanh thu tiêu thụ hàng hoá của Công ty

                                                                                 ĐVT: Triệu đồng

	Mặt hàng
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	So sánh

	
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	2007/2006
	2008/2007
	BQC

	1. Giấy
	2.677,77
	3,04
	4.511,09
	4,05
	6.710,16
	5,06
	168,46
	148,75
	158,30

	2. Phích Rạng Đông
	14.936,26
	16,94
	18,627,04
	16,73
	19.841,38
	14,97
	124,71
	106,52
	115,26

	3. Vải
	13.242,66
	15,02
	12.103,13
	10,87
	10.804,00
	8,15
	91,40
	89,27
	90,32

	4. Nhựa Tiền phong
	2.445,23
	2,77
	3.018,19
	2,71
	3.885,19
	2,93
	123,43
	128,73
	126,05

	5. Hàng may mặc
	5.710,85
	6,48
	6.069,49
	5,45
	7.202,13
	5,43
	106,28
	118,66
	112,30

	6. Vật liệu xây dựng
	31.606,36
	35,85
	40.509,75
	36,38
	51,455,90
	38,81
	128,17
	127,02
	127,59

	7.Tơ trung quốc
	2.537,65
	2,88
	4.944,99
	4,44
	6.884,35
	5,19
	194,86
	139,22
	164,71

	8. Đồ Thủ công mỹ nghệ
	8.114.59
	9,21
	9.837,32
	8,84
	11.857,02
	8,94
	121,23
	120,53
	120,88

	9. Hàng hoá khác
	6.879,15
	7,80
	11.721,45
	10,53
	13.932,74
	10,51
	170,39
	118,87
	142,32

	Tổng
	88.150,52
	100,00
	111.342,45
	100,00
	132.572,87
	100
	126,31
	119,07
	122,64


Trong tổng doanh thu tiêu thụ của Công ty qua 3 năm, vật liệu xây dựng là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất: năm 2006 chiếm 35,85% đến năm 2008 chiếm 38,81%. Sở dĩ, vật liệu xây dựng là mặt hàng luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu của Công ty là do nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng tăng nên nhu cầu về vật liệu xây dựng cũng được tăng mạnh.

Nhìn chung, doanh thu tiêu thụ các mặt hàng của Công ty đều tăng lên qua 3 năm nhưng do lợi thế về địa lý nên việc nhập khẩu Tơ Trung Quốc được diễn ra dễ dàng. Ngoài ra với giá rẻ nên Tơ trung Quốc cũng dễ tiêu thụ hơn trên thị trường. Chính vì thế Tơ Trung Quốc là mặt hàng có tốc độ tiêu thụ tăng lớn nhất.

Năm 2007, doanh thu tiêu thụ của Tơ Trung Quốc tăng so với năm 2006 gần gấp đôi tức là 94,86% tương ứng với 2.407,34 triệu đồng và đến năm 2008 tăng so với năm 2007 là 39,22% tương ứng với 1.939,36 triệu đồng là cho doanh thu tiêu thụ của mặt hàng này tăng qua 3 năm với tốc độ rất lớn là 64,71%.

Bên cạnh những mặt hàng đã chiếm được ưu thế trên thị trường thì Vải là mặt hàng có doanh thu tiêu thụ giảm qua 3 năm. Năm 2008 doanh thu tiêu thụ vải giảm so với năm 2007 là 10,73% tương ứng với 1.299,13 triệu đồng làm tốc độ tiêu thụ bình quân qua 3 năm giảm 9,68%. Vì hàng Vải Trung Quốc tràn lan trên thị trường Việt Nam mà giá cả lại rẻ nên dẫn tới việc tiêu thụ Vải với chất lượng cao bị châm lại.

Như vậy, tình hình tiêu thụ hàng hoá của Công ty qua 3 năm là rất tốt nhưng vẫn có những mặt hàng đã và đang có nguy cơ mất thị trường tiêu thụ. Do đó, các cán bộ phòng ban có liên quan cần phải phân tích kỹ hơn để tìm ra những nguyên nhân gây ra các sự biến động trên, nhằm duy trì và đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hoá của Công ty hơn nữa. Cần xác định được đâu là mặt hàng thế mạnh để tập trung cho khâu thu mua và tiêu thụ được tốt hơn.

4.1.3. Quy định chung về tiêu thụ hàng hoá tại công ty

+ Thủ tục bán hàng

Quá trình bán hàng là quá trình vận động từ hình thái hiện vật (hàng hoá) sang hình thái giá trị (tiền tệ), hình thành kết quả kinh doanh cổ phần.
Quá trình bán hàng chỉ hoàn tất khi người mua hàng đã nhận được hàng từ phía người bán và người mua đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng cho người bán. Hàng hoá của Công ty được bán theo hình thức bán buôn và phương thức bán hàng vận chuyển thẳng. Kế toán có nhiệm vụ ghi chép phản ánh đúng đắn, kịp thời khối lượng hàng hoá bán ra nhằm xác định kết quả tiêu thụ của Công ty, phục vụ lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh bởi tiêu thụ hàng hoá là khâu quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh.
 + Thủ tục xuất kho

Việc bán hàng của Công ty được thực hiện theo các hợp đồng kinh tế đã được ký kết với khách hàng. Khi hàng hoá được xuất kho, phòng kinh doanh sẽ thông báo cho bộ phận kế toán để kế toán ghi phiếu xuất kho kiêm hoá đơn bán hàng. Căn cứ vào đó, kế toán ghi hoá đơn GTGT, hoá đơn được lập thành ba liên:

Liên 1: Lưu tại gốc

Liên 2: Giao cho khách hàng

Liên 3: Nội bộ

 Hoá đơn GTGT là căn cứ để kế toán hoạch toán doanh thu, để người mua làm chứng từ đi đường và ghi sổ kế toán của đơn vị mua. Nếu khách hàng trả tiền ngay thì trên hoá đơn GTGT đóng dấu “đã thu tiền”, còn nếu khách hàng chưa thanh toán hoặc chỉ mới thanh toán được một phần thì trên hoá đơn GTGT không có dấu này. 

 Kế toán chỉ vào sổ kế toán theo đúng hoá đơn GTGT khi hoá đơn đó đã hoàn thành đầy đủ thủ tục. Một điều đáng lưu ý là khi hoá đơn bị hỏng thì không được xé mà phải gạch chéo để cuối kỳ tổng hợp trên báo cáo sử dụng hoá đơn trong tháng hoặc năm của Công ty nộp cho phòng thuế.

+ Thủ tục thanh toán

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Tạp phẩm và bảo hộ lao động Hà Nội phát sinh nhiều mối quan hệ giao dịch khác nhau, do đó phát sinh nhiều quan hệ thanh toán khác nhau. Hai trong các quan hệ thanh toán là thanh toán với người bán và thanh toán với người mua.

- Thanh toán với người bán

- Thanh toán với người mua 

+ Chế độ kế toán hiện hành của công ty

Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động quy định bắt đầu niên độ kế toán vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ công ty sử dụng ghi chép sổ là: Đồng Việt Nam.

Phương pháp kế toán TSCĐ: Nguyên tắc đánh giá TSCĐ theo giá mua thực tế và sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Nguyên tắc đánh giá theo thực tế, áp dụng phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho là phương pháp nhập trước - xuất trước.

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Chế độ chứng từ: Công ty sử dụng hệ thống chứng từ được ban hành theo quyết định số 15-2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ tài chính. Mặc dù các chứng từ và sổ sách do Công ty tự lập để phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của mình trong các chứng từ sổ sách được lập theo mẫu và không có sự khác biệt gì so với mẫu của chế độ ban hành.

Chế độ tài khoản: Công ty sử dụng danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 15-2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ tài chính.

Chế độ sổ sách: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, căn cứ vào trình độ và yêu cầu quản lý, công ty đã lựa chọn chế độ sổ kế toán được ban hành theo quyết định số 15-2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Hình thức kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng là hình thức Nhật ký chứng từ.


[image: image3]
Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc đã được kiểm tra kế toán lấy số liệu ghi trực tiếp vào các thẻ, sổ kế toán chi tiết, bảng kê có liên quan. Định kỳ từ các sổ kế toán chi tiết, bảng kê, bảng phân bổ vào nhật ký chứng từ.

Cuối tháng khoá sổ nhật ký chứng từ kiểm tra đối chiếu số liệu trên các nhật ký chứng từ, bảng tổng hợp chi tiết ghi trực tiếp vào sổ cái một lần.

4.2. Kế toán  nghiệp vụ bán hàng tại công ty

4.2.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ kế toán

* Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động là doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại hàng hoá với nhiều hình thức bán khác nhau, do vậy mà tuỳ thuộc vào từng hình thức bán hàng mà công ty sử dụng các loại chứng từ phù hợp. Công ty sử dụng một số chứng từ sau để hạch toán nghiệp vụ bán hàng.

- Phiếu xuất kho (Biểu số 5)
- Hoá đơn giá trị gia tăng (Biểu số 6): Là chứng từ chứng minh cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh, dùng để theo dõi giám sát số lượng, chất lượng, trị giá hàng xuất bán. Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ số hoá đơn, ngày tháng, năm, tên đơn vị, tên hàng bán, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất GTGT, tổng cộng.

Mẫu hoá đơn GTGT sử dụng tại công ty là hoá đơn GTGT mẫu số 01-GTK – 3LL do bộ tài chính phát hành. Hàng tháng cán bộ thuế công ty phải trực tiếp đến nhận tại phòng ấn chỉ cục thuế Hà Nội.

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết, hoặc đơn đặt hàng, phòng kinh doanh sẽ lập hoá đơn GTGT gồm ba liên.

+ Liên 1: Dùng để lưu tại sổ gốc.

+ Liên 2: Giao cho khách hàng là chứng từ đi đường và ghi sổ kế toán của đơn vị mua.

+ Liên 3: Giao cho bộ phận thủ kho để làm thủ tục xuất kho và ghi vào thẻ kho

Định kỳ từ 2-4 ngày, thủ kho nộp liên 3 cho phòng kế toán tiến hành ghi sổ.

- Thẻ kho (Biểu số 7): Thẻ kho được mở cho từng mặt hàng, phản ánh tình hình nhập xuất, tồn kho của loại hàng hoá đó. Phòng kế toán lập thẻ và ghi các chỉ tiêu: Tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính, mã số vật tư, hàng hoá sau đó giao cho thủ kho để ghi chép hàng ngày. Hàng ngày căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho thủ kho ghi vào các cột tương ứng trong thẻ kho. Mỗi chứng từ ghi một dòng, cuối ngày tính từ số tồn kho. Theo định kỳ một tháng, kế toán xuống kho nhận chứng từ và kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho sau đó ký xác nhận vào thẻ kho.

- Phiếu thu (Biểu số 8): Sau khi khách hàng thanh toán tiền hàng, kế toán lập phiếu thu thành 2 liên, ghi rõ đầy đủ nội dung và ký vào phiếu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Cuối ngày, toàn bộ phiếu thu kèm chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

- Bảng kê bán lẻ hàng hoá: Ở các cửa hàng của công ty khi phát sinh nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá thì kế toán các đơn vị lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, trong đó ghi rõ tên hàng hoá, số lượng, giá vốn, giá bán của hàng hoá đó. Định kỳ một tháng các cửa hàng gửi bảng kê bán lẻ hàng hoá và báo cáo kết quả kinh doanh lên công ty.

- Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá bán ra (kèm tờ khai thuế GTGT). Căn cứ vào hoá đơn GTGT mà kế toán lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá bán ra, đây là căn cứ để kế toán tính thuế và khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Như vậy, kế toán nghiệp vụ bán hàng ở Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động đã lập và sở dụng chứng từ kế toán một cách đầy đủ, kịp thời đúng với quy định cụ thể trong chế độ kế toán hạch toán ban đầu. Đây là cơ sở pháp lý để kế toán hiện hành hạch toán tổng hợp và ghi sổ kế toán.

* Quy trình luân chuyển chứng từ:

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết (hoá đơn đặt hàng), phòng kinh doanh viết hoá đơn GTGT và phiếu xuất kho gửi cho phòng kế toán để kế toán trưởng duyệt và ký nhận, sau đó kế toán trưởng trình giám đốc ký duyệt và giao cho nhân viên nhận hàng. Căn cứ vào hoá đơn GTGT và phiếu xuất kho, thủ kho xuất kho hàng và ghi vào thẻ kho. Hàng ngày kế toán kiểm tra chứng từ và ghi vào các bảng kê, sổ chi tiết có liên quan.

4.2.2. Kế toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng

Vi dụ: Ngày 03/08/2008 xuất bán cho Công ty TNHH Phụ Tùng xe máy – ôtô MACHINO

Trị giá xuất kho:

Trị giá lô hàng (chưa có thuế)    :   31.455.500

Thuế GTGT 10%                        :   3.145.550

Tổng giá thanh toán                    :   34.601.050

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế kế toán lập phiếu xuất kho (Biểu số 5), phiếu này được thành ba liên. Sau khi lập phiếu xong, người phụ trách cung ứng ký, ghi rõ họ tên giao cho người cầm phiếu xuống kho để lĩnh. Sau khi xuất kho thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất, ký ghi rõ họ tên.

Liên 1: Lưu ở bộ phận phiếu

Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3,4 và ghi vào sổ kế toán.

Liên 3: Người nhận giữ để ghi sổ kế toán bộ phận sử dụng.

Phiếu này có mẫu như sau:

Biểu số 5:

Đơn vị: C.ty Cổ phần Tạp                   PHIẾU XUẤT KHO                    Mẫu số:01- vật tư phẩm               và Bảo hộ Lao động                   Ngày 03 tháng 08 năm 2008               Ban hành theo QĐ số 1141

Địa chỉ: 11A Cát Linh-                                                                        TC/QĐ-CĐKT ngày 1/11/1995

Đống Đa- Hà Nôi                                                                                                 của BTC

 








       Số: 18/08

Họ tên người nhận hàng: Anh Hùng                                   Nợ TK 632

Lý do xuất kho: Xuất bán                                                            Có TK 1561

Xuất tại kho: Cát Linh

	TT
	Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch
	§¬n vÞ tinh
	Sè l­îng
	§¬n gi¸
	Thµnh tiÒn

	
	
	
	Theo chøng tõ
	Thùc xuÊt
	
	

	1
	G¨ng tay ng¾n
	§«i
	
	595
	26.500
	15.767.500

	2
	G¨ng v¶i máng
	§«i
	
	2.200
	2.750
	6.050.000

	3
	G¨ng sîi
	§«i
	
	2.160
	2.200
	4.752.000

	4
	G¨ng xÝt
	§«i
	
	33
	20.000
	660.000

	5
	T¶i døa
	C¸i
	
	700
	1.560
	1.092.000

	
	Céng
	
	
	
	
	28.321.500

	                                                                     XuÊt , ngµy 03 th¸ng 08 n¨m 2008

   Phô tr¸ch bé phËn sö dông        Phô tr¸ch cung tiªu       Ng­êi nhËn      Thñ kho       Thñ tr­ëng


Biểu số 6:

	HOÁ ĐƠN

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 3: Nội bộ

Ngày 03 tháng 08 năm 2008
	Mẫu số: 01 GTKT – 3LL

EG/2008B

0 0 69911

	Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần tạp phẩm và bảo hộ lao động

Địa chỉ: 11A – Cát Linh- Đống Đa – Hà Nội

Số tài khoản:

Điện thoại:                                   .MST: 0100107525

	Họ tên người mua hàng: Anh Thanh

Tên đơn vị: Cty TNHH Phụ tùng xe máy – ôtô MACHINO

Địa chỉ: Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội

Số tài khoản:

Hình thức thanh toán: Tiền mặt                .MST: 0100107525

	STT
	Tên hàng hoá, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	01
	Găng da ngắn
	Đôi
	595
	29.700
	17.671.500đ

	02
	Găng vải mỏng
	Đôi
	2.200
	3.000
	6.600.000đ

	03
	Găng sợi
	Đôi
	2.160
	2.400
	5.184.000đ

	04
	Găng xít
	Đôi
	33
	22.000
	726.000đ

	05
	Tải dứa
	Cái
	700
	1.820
	1.274.000đ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                          Cộng tiền hàng:                                         31.455.500đ

	Thuế suất GTGT: 10%       Tiền thuế GTGT:                                           3.145.550

	                                            Tổng cộng tiền thanh toán:                          34.601.050đ

	 Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi tư triệu sáu trăm linh một nghìn không trăm năm mươi đồng./

	Người mua hàng          Người bán hàng                            Thủ trưởng đơn vị

(Ký,ghi rõ họ tên)        (Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, đóng dấu, ghi rõ ho tên)


Ở kho, thủ kho sử dụng thẻ kho dung để theo dõi số lượng xuất, nhập, tồn kho từng vật tư hang hoá ở từng kho làm căn cứ để xác định tồn kho và xác định trách nhiệm vật chất của thủ kho. Hàng ngày thủ kho căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho ghi vào các cột tương ứng trong thẻ kho, mỗi chứng từ ghi một dòng, cuối ngày tính số tồn kho. Theo định kỳ, nhân viên kế toán xuống kho nhận chứng từ và kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho sau đó ký xác nhận vào thẻ kho.

Biểu số 07:

	Đơn vị: Công ty Cổ phần                               THẺ KHO
Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động 

                                                         Ngày lập thẻ: 01/01/2008

                                                                       Tờ số: 01

	- Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư: Găng tay ngăn

- Đơn vị tính: Đôi

- Mã số: GN

	TT
	Chứng từ
	Trích yếu
	Số lượng
	Ký xác nhận của kế toán

	
	SH
	NT
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn
	

	
	
	
	Tồn  đầu tháng
	
	
	800
	

	1
	043965
	01/08
	Nhập của C.ty TNHH Hiếu Minh
	400
	
	1.200
	

	2
	69910
	02/08
	Xuất bán
	
	200
	1.000
	

	3
	69911
	03/08
	Xuất bán
	
	595
	405
	

	4
	043974
	08/08
	Nhập của C.ty TNHH Hiếu Minh
	200
	
	605
	

	5
	69912
	12/08
	Xuất bán
	
	150
	455
	

	
	
	
	Xuất bán
	….
	….
	
	

	
	
	
	Cộng
	1.000
	1.200
	600
	


Song song với việc phản ánh tình hình biến động của vật tư, hàng hoá trên thẻ kho, hàng ngày kế toán lập bảng kê chi tiết TK 156 từng mặt hàng (Biểu số 16) và bảng cân đối hàng hoá (TK 156).

Căn cứ vào phiếu nhập kho đối với hàng mua về và hoá đơn GTGT (Hoá đơn bán hàng) đối vời hàng xuất bán, kế toán ghi rõ số phát sinh của từng loại hàng hoá và đối tượng giao dịch của Công ty. 


Ví dụ: Căn cứ vào hoá đơn GTGT số 69911 và phiếu xuất kho ngày 03/08/2008 kế toán ghi định khoản với số phát sinh như sau:


Nợ TK 632  : 28.321.500



Có TK 1561  :  28.321.500

Căn cứ vào các lệnh nhập, xuất kế toán lập bảng cân đối hàng hoá (156) để theo dõi tình hình nhập, xuất tồn của các loại vật tư, hàng hoá. Bảng này được lập cho cả kỳ kế toán, phản ánh cả về mặt số lượng và thành tiền của từng loại hàng hoá.

Khi khách hàng thanh toán tiền hàng bằng tiền ngân phiếu thì kế toán thanh toán lập phiếu thu (Biểu số 8). Phiếu thu được lập thành 3 liên rồi chuyển cho thủ quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ đối chiếu tiền thu thực tế với số tiền ghi phiếu trước khi kí tên. Thủ quỹ giữ lại một liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu ở nơi lập phiếu. Cuối ngày, toàn bộ số phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.


Phiếu thu có mẫu sau:

Biểu số 8:

Đơn vị: Công ty Cổ                                                Quyển số: 08             Mẫu số 01 - TT

phần tạp phẩm và                PHIẾU THU             Số: 58                 QĐ số: 15/2006/QĐ-BT

bảo hộ lao động     Ngày 19 tháng 08 năm 2008    Nợ: 111       Ngày 20 tháng 03 năm 2008

                                                                                    Có: 511, 3331

Họ và tên người nộp tiền: Tô Thanh Vân

Địa chỉ: Công ty TNHH Gia Linh

Lý do nộp: Thu tiền bán hàng

Số tiền: 16.060.000đ (viết bằng chữ) Mười sáu triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng./

Kèm theo 01 chứng từ gốc: Hoá đơn GTGT

Ngày 19 tháng 08 năm 2008
Thủ trưởng     Kế toán           Người lập                 Người nộp              Thủ quỹ

  đơn vị            trưởng               phiếu                   


Thông thường khách hàng thường thanh toán bằng tiền mặt, ngoài ra một số khách hàng thanh toán bằng Séc, chuyển khoản.

- Trường hợp khách hàng thanh toán bằng tiền mặt kế toán vào bảng kê số 1

( Biểu số 9)

Biểu số 9:

BẢNG KÊ SỐ 1
Tháng 8 năm 2008

	TT
	Ngày
	Ghi Nợ TK 111, ghi Có TK
	Số dư cuối ngày

	
	
	112
	511
	3331
	311
	.
	Công nợ

TK 111
	

	1
	01/08
	
	51.787.270
	5.178.727
	
	
	56.965.997
	

	2
	07/08
	
	255.100.000
	25.510.000
	
	
	280.610.000
	

	3
	13/08
	200.000.000
	
	
	
	
	200.000.000
	

	4
	19/08
	
	14.600.000
	1.460.000
	
	
	16.060.000
	

	5
	29/08
	
	253.850.000
	25.385.000
	300.000.000
	
	579.235.000
	

	
	
	
	….
	….
	….
	…
	….
	

	
	Cộng
	443.000.000
	2.243.881.780
	224.388.178
	300.000.000
	…
	….
	


- Trường hợp khách hàng thanh toán bằng TGNH kế toán vào bảng kê số 2 (Biểu số 10)


Biểu số 10:

BẢNG KÊ SỐ 2

Tháng 08 năm 2008

	STT
	Ngày
	Ghi nợ TK 112, ghi Có các TK
	Số dư cuối ngày

	
	
	111
	511
	3331
	131
	…
	Công nợ

TK 112
	

	1
	03/08
	
	20.000.000
	2.000.000
	
	
	22.000.000
	

	2
	08/08
	
	45.091.419
	4.509.141
	
	
	49.600.560
	

	3
	20/08
	150.000000
	40.991.900
	4.099.190
	
	
	195.091.090
	

	4
	24/08
	140.000.000
	
	
	67.285.000
	
	207.285.000
	

	5
	26/08
	
	
	
	569.807.930
	
	569.807.930
	

	
	
	….
	….
	….
	….
	…
	….
	

	
	Cộng
	470.000.000
	458.207.419
	45.820.741
	647.092.930
	…
	….
	


- Trường hợp khách hàng ký nhận nợ, kế toán sẽ mở chi tiết công nợ TK 131 theo từng khách hàng để theo dõi (Biểu số 11)
Biểu số 11:

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần

Và Bảo hộ Lao động

CHI TIẾT CÔNG NỢ TK 131

Từ ngày 01/08/2008 đến 30/08/2008

                                                                                                      Đơn vị tính: Đồng
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số phát sinh
	Số dư

	SH
	NT
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	
	
	Dư đầu kỳ
	
	
	
	1.064.724.068
	

	69910
	02/08
	Tải dứa, găng tay
	511
	39.041.170
	
	
	

	
	
	Thuế
	3331
	3.904.117
	
	
	

	69911
	03/08
	Găng tay, Tải dứa
	511
	31.455.500
	
	
	

	
	
	Thuế
	3331
	3.145.550
	
	
	

	69915
	05/08
	Bóng huỳnh quang
	511
	32.500.000
	
	
	

	
	
	Thuế
	3331
	3.250.000
	
	
	

	
	06/08
	Thanh toán
	112
	
	320.000.000
	
	

	
	
	….
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	768.634.850
	569.807.500
	1.263.551.418
	


Sau đó căn cứ vào các sổ chi tiết phải thu của khách hàng,kế toán lập bảng tổng hợp phải thu của khách hàng TK 131 (Bảng số 12 - bảng kê số 11)

Biểu số 12:

Bảng kê số 11 - Phải thu của khách hàng

Tháng 08 năm 2008

	Số TT
	Diễn giải
	Dư đầu tháng
	Ghi nợ TK 131, ghi có các TK
	Ghi có TK 131, ghi nợ các TK
	Số dư cuối tháng

	
	
	
	511
	3331
	…
	Công nợ
	111
	112
	…
	Công nợ
	

	
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cty TNHH phụ tùng xe máy- ôtô MACHINO
	964.724.068
	31.455.000
	3.145.550
	
	34.601.050
	
	250.000.000
	
	250.000.000
	749.320.000

	2
	CH 1
	2.498.257.467
	1.107.471.265
	116.312.126
	
	3.743.988.393
	3.976.656.816
	1.398.466.860
	
	5.490.153.798
	347.400

	3
	NVTT
	22.062.812.632
	32.998.847.807
	3.299.884.795
	
	36.298.733.051
	19.307.024.490
	10.456.812.900
	
	29.763.837.390
	

	4
	Cty Gia Long
	350.000.000
	
	
	
	
	350.000.000
	
	
	350.000.000
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	25.918.961.399
	43.890.179.137
	4.347.813.137
	
	54.409.783.659
	36.488.365.815
	16.283.092.930
	
	58.335.458.745
	21.993.280


* Phương pháp tính giá vốn

Hiện nay Công ty đang áp dụng phương pháp tính trị giá vốn hàng bán theo phương pháp giá thực tế đích danh. Trị giá thực tế trong kỳ thuộc lô hàng mua vào thì được tính theo trị giá (đơn giá) thực tế xuất kho của lô hàng.

Trị giá thực tế của hàng          Số lượng hàng hoá xuất    Giá đợn vị của hàng

 Hoá xuất kho trong kỳ   =   kho (thuộc lô hàng i)      x     hoá (thuộc lô hàng i)     (thuộc lô hàng i)                               trong kỳ

Theo công thức này, trị giá vốn của hàng bán chỉ mới phản ánh phần giá mua thực tế theo giá nhập kho của hàng xuất bán chứ chưa bao gồm chi phí thu mua hàng hoá.

Khi xuất bán hàng hoá, kế toán của Công ty căn cứ vào số lượng hàng xuất bán ghi trên hoá đơn GTGT và giá mua thực tế của hàng nhập kho (giá mua theo phiếu nhập kho) để tính trị giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp thực tế đích danh. Chi phí mua hàng gồm các khoản: chi phí lãi vay ngân hàng, chi phí tiếp nhận và chi phí vận chuyển, chi phí bốc xếp hàng nhập kho và các chi phí khác có liên quan.

Ví dụ. Với nghiệp vụ bán hàng ngày 03 tháng 08 năm 2008, kế toán căn cứ vào hoá đơn mua vào và phiếu nhập kho của lô hàng đó để xác định giá vốn của hàng bán (ghi trên phiếu xuất kho hàng bán ra)

Khi mua hàng nếu phát sinh chi phí mau hàng, căn cứ vào phiếu chi và hoá đơn GTGT kế toán ghi sổ chi phí mua hàng theo định khoản:


Nợ TK 1562                                - Chi phí mua hàng



Có TK 111,112                 - Số đã chi

Ví dụ: Căn cứ vào hoá đơn vận chuyển ngày 05 tháng 08 năm 2008 kèm theo phiếu chi tiền vận chuyển hàng. Chi phí vận chuyển 1.900.000đ, thuế GTGT 10% là 190.000đ. Kế toán ghi vào sổ chi phí mua hàng với định khoản là

Nợ TK: 1562                   1.900.000

Nợ TK :1331                   190.000


Có: TK 111          2.090.000

Số chi phí mua hàng được mở cho tất cả các loại vật tư hàng hoá, đến cuối kỳ kế toán mới tiến hành kế chuyển hết cho hàng bán ra trong kỳ:

Nợ TK: 632                       - Giá vốn hàng bán


Có TK: 1562           - Tập hợp chi phí mua hàng

Để theo dõi trị giá vốn của các mặt hàng xuất bán trong kỳ một cách chi tiết kế toán Công ty lập bảng kê chi tiết giá vốn hàng bán.

4.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu:

* Kế toán doanh thu

Hàng ngày khi khách hàng mua hàng: bộ phận kế toán sẽ viết hoá đơn GTGT, hoá đơn GTGT được lập thành 3 liên, đặt giấy than ghi một lần:(Biểu số 6)

Liên 1: Lưu tại gốc

Liên 2: Giao cho khách hàng

Liên 3: Giao cho kế toán theo dõi

Hàng tháng kế toán căn cứ vào liên 3 của hoá đơn GTGT, kế toán phản ánh vào bảng kê chi tiết doanh thu bán hàng và báo cáo bán hàng chi tiết.

* Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Trong nhiều trường hợp vì có những khách hàng mua hàng với khối lượng lớn, tính theo một tỷ lệ nào đó trên gía bán (tuỳ theo khối lượng hàng bán của doanh nghiệp), công ty thực hiện việc bớt giá cho người mua ngay sau lần mua hàng.

Ví dụ: Trong quá trình bán hàng của Công ty tháng 08 năm 2008 phát sinh một số trường hợp giảm giá hàng bán cho khách hàng.

Căn cứ vào hoá đơn có liên quan kế toán ghi:

 - Giảm giá hàng bán:

Nợ TK: 532


11.800.000

Nợ TK: 3331

  1.180.000


Có TK: 111            12.980.000

Cuối tháng, quý, hoặc năm kết chuyển giảm giá hàng bán:

  Nợ TK: 511                     11.800.000



Có TK: 532             11.800.000

Công ty không có chiết khấu bán hàng và hang bán bị trả lại

4.2.4. Kế toán thuế GTGT phải nộp:

Hàng hoá kinh doanh của Công ty là các mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Luật thuế GTGT được áp dụng thống nhất trên toàn quốc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT kể từ ngày 01/01/1999

Về phương pháp tính và nộp thuế: Công ty áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Để theo dõi thuế GTGT phải nộp của hàng hoá trong kỳ, căn cứ vào các hoá đơn mua hàng hoá và hoá đơn GTGT kế toán lập bảng kê chi tiết TK 133 và bảng kê chi tiết TK 3331. Sau đó lên sổ tổng hợp TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ, Sổ tổng hợp TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Biểu số 13)
Biểu số 13:

Sổ tổng hợp TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Từ ngày 01/08/2008 đến ngày 31/08/2008

Dư Nợ đầu kỳ: 0

Dư Có đầu kỳ: 254.460.788

Dư Nợ cuối kỳ: 0

Dư Có cuối kỳ: 515.791.441

	TK đối ứng
	Phát sinh nơ

337.444.675
	Phát sinh có

598.775.328

	111
	224.388.178
	173.007.682

	1121
	45.820.741
	37.017.882

	1131
	
	2.207.950

	131
	
	314.503.003

	13311
	
	

	1368
	67.235.756
	72.038.631

	1388
	
	


4.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

* Kế toán chi phí bán hàng:

Để hạch toán chi phí bán hàng kế toán sử dụng TK 641: Chi phí bán hàng. 

Hàng ngày, căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ gốc như: Hoá đơn GTGT, phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng, phiếu xuất kho kế toán phản ánh chi phí bán hàng phát sinh vào Bảng kê chi tiết chi phí bán hàng theo định khoản:

Nợ TK 641:


Có TK liên quan

Đối với các khoản bán hàng được thanh toán bằng tiền mặt, căn cứ vào phiếu chi hay giấy báo nợ của ngân hàng, kế toán ghi vào nhật ký chứng từ số 1, số 2 cột nợ TK 641.

Các chi phí phân bổ vào CPBH như: Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên bán hàng, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ được tập hợp vào các bảng phân bổ số 1, số 2, số 3.

Cuối kỳ kế toán tổng hợp các chi phí theo từng khoản mục để ghi vào bảng kê số 5 – theo dõi số phát sinh Có của các TK đối ứng với TK 641,642.

Cơ sở để ghi vào Bảng kê số 5 là nhật ký chứng từ số 1, số 2, bảng phân bổ số 1, số 2, số 3, Sổ chi tiết chi phí TK 641, Sổ chi tiết TK 642.

Biểu số 14:

                              Bảng kê chi tiết TK 641 – chi phí bán hàng
Tháng 08 năm 2008

                                                                         Đơn vị tính: Đồng

	Ngày
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK Nợ
	TK Có
	Đơn vị tiền tệ
	Tỷ giá
	Số phát sinh
	Đơn vị khách hàng
	VL

SP

HH

	04/08
	68
	Tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng
	6411
	334
	VNĐ
	1.00
	120.200.000
	
	

	04/04
	75
	Chi phí vận chuyển
	6417
	1111
	VNĐ
	1.00
	90.500.000
	
	

	12/08
	87
	Phí ngân hàng.
	6418
	1121
	VNĐ
	1.00
	11.900.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	222.600.000
	
	


                                                  Lập ngày 31 tháng 08 năm 2008

Người ghi sổ                         Kế toán trưởng                           Giám đốc

(Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên)

Cuối kỳ căn cứ vào số liệu tổng hợp trên bảng kê số 5 phần công nợ TK 641, kế toán kết chuyển hết cho hàng bán ra để xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong kỳ theo định khoản:

Nợ TK: 911                   222.600.000


Có TK: 641          222.600.000

Số liệu này được làm căn cứ để ghi vào NKCT số 8. Toàn bộ chi phí bán hàng này được phân bổ hết cho số lượng hàng hoá tiêu thụ.

* Kế toán quản lý doanh nghiệp:

Để tập hợp chi phí phát sinh thuộc CPQLDN, kế toán sử dụng TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Để theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán mở sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp (Biểu số 15). Số này được mở theo từng quý. Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc như: Bảng tính lương và các khoản  trích theo lương, Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, Phiếu chi, Giấy báo nợ ngân hàng kế toán phản ánh các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh và vào sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp.

Nợ TK 642


Có TK liên quan

Cuối kỳ, căn cứ vào số liệu tổng hợp trên bảng kê số 5 phần cộng nợ TK 642, kế toán tính và phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho hàng tiêu thụ trong kỳ và thực hiện kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh.

Biểu số 15:

Bảng kê chi tiết TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tháng 08 năm 2008

	Ngày
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK Nợ
	TK Có
	Đơn vị tiền tệ
	Tỷ giá
	Số phát sinh
	Đơn vị khách hàng
	VL

SP

HH

	04/08
	50
	Tiền lương phải trả cán bộ quản lý
	6421
	334
	VNĐ
	100
	80.500.000
	
	

	05/08
	60
	Chi phí tiếp khách
	6428
	1111
	VNĐ
	100
	8.300.000
	
	

	08/08
	65
	Điện sinh hoạt
	6427
	1111
	VNĐ
	100
	11.925.000
	
	

	10/08
	72
	Chi phí tiếp khách
	6428
	1111
	VNĐ
	100
	1.950.000
	
	

	11/08
	32
	Chi thay, trống máy in + đổ mực
	6428
	111
	VNĐ
	100
	1.375.000
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	132.050.000
	
	


                                                     Lập ngày 31 tháng 08 năm 2008

Người ghi sổ                         Kế toán tưởng                                 Giám đốc

(Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên)                                      ( Ký, họ tên)

Cuối kỳ số liệu này được kết chuyển một lần sang TK 911.

Biểu số 16:

BẢNG KÊ TỔNG HỢP NHẬP, XUẤT, TỒN

Tháng 08 năm 2008

TK 156 – Gang tay

ĐVT: VNĐ                                                            

	Chủng loại
	Tồn đầu kỳ
	Nhập trong kỳ
	Xuất trong kỳ
	Tồn cuối kỳ

	
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	GDN
	800
	26.500
	21.200.000
	1000
	26.500
	26.500.000
	1.200
	26.500
	31.800.000
	600
	26.500
	15.900.000

	GVM
	1000
	2.750
	2.750.000
	2000
	2.750
	5.500.000
	1.200
	2.750
	3.300.000
	800
	2.750
	2.200.000

	GS
	1500
	2.200
	3.300.000
	2000
	2.200
	3.300.000
	2.500
	2.200
	5.500.000
	1000
	2.200
	2.200.000

	GX
	1100
	20.000
	22.000.000
	1500
	20.000
	30.000.000
	1.700
	20.000
	34.000.000
	900
	20.000
	18.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	….
	….
	….
	….
	….
	….
	….
	….
	….
	….
	….

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	11790
	
	344.898.300
	31180
	
	991.118.650
	30320
	
	509.191.040
	12.650
	
	326.825.910


Biểu số 17

SỔ CHI TIẾT TIÊU THỤ TÀI KHOẢN 511 – GĂNG TAY

Tháng 08 năm 2008

	Chứng từ
	Tên khách hàng
	GDN
	GVM
	…

…
	511
	3331
	111
	112
	131

	SH
	NT
	
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	
	
	
	
	
	

	69911
	03/08
	Cty TNHH Machino
	595
	17.671.500
	2.200
	6.600.000
	
	31.455.500
	3.145.550
	
	
	34.601.050

	41315
	09/08
	Cty Ngọc Minh
	100
	2.970.000
	1.500
	4.500.000
	
	34.173.800
	3.417.380
	37.591.180
	
	

	41343
	19/08
	Cty Trọng Nghĩa
	500
	14.850.000
	2.000
	6.000.000
	
	28.000.000
	2.800.000
	30.800.000
	
	

	41345
	20/08
	Cty Việt Long
	
	
	2.500
	7.500.000
	
	25.600.000
	2.600.000
	28.200.000
	
	

	
	
	….

Cộng
	….

10.500
	….

409.500.000
	….

9.400
	….

285.729.863
	
	….

5.157.914.410
	….

515.791.441
	….

468.269.958
	….

504.028.160
	701.407.732


Biểu số 18:

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8

Tháng 8 năm 2008

	STT
	Các TK ghi có

Các TK ghi nợ
	156
	111
	511
	3331
	532
	632
	641
	642
	911
	Cộng

	1
	TK 111 - Tiền mặt
	
	
	2.243.881.780
	224.388.178
	
	
	
	
	
	2.468.269.958

	2
	TK 112- TGNH
	
	
	458.207.419
	45.820.741
	
	
	
	
	
	504.028.160

	3
	TK 131- Phải thu của khách hang
	
	
	2.455.825.211
	245.582.521
	
	
	
	
	
	2.701.407.732

	4
	TK511- Doanh thu bán hang
	
	
	
	
	1.800.000
	
	
	
	5.156.114.410
	5.157.914.410

	5
	TK 532- Giảm giá hang bán
	
	1.800.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	TK 632- Giá vốn
	5.095.792.740
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TK 911- Xác định kết quả kinh doanh
	
	
	
	
	
	5.095.792.740
	9.600.000
	16.5000.000
	
	

	
	Cộng
	5.095.792.740
	1.800.000
	5.157.914.410
	515.791.441
	1.800.000
	5.095.792.740
	9.600.000
	16.500.000
	5.156.114.410
	


Biểu số 19:

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 511\

NĂM 2008

	Số dư đầu kỳ

	Nợ
	Có

	
	


	STT
	Ghi Có các tài khoản đối ứng

Nợ với TK này
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng …
	Tháng 8
	Tháng …

	
	Nhật ký chứng từ số 8 (511)
	
	
	
	
	5.157.914.410
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cộng phát sinh Nợ
	
	
	
	
	
	

	2
	Cộng phát sinh Có
	
	
	
	
	
	

	3
	Số dư cuối tháng
	Nợ 
	
	
	
	
	5.157.914.410
	

	
	
	Có
	
	
	
	
	5.157.914.410
	

	                                                                                                              Ngày   tháng   năm 2008

	Kế toán trưởng

 (Ký, họ tên)
	Kế toán ghi sổ

(Ký, họ tên)


4.3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN – PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG

4.3.1. Phương thức thanh toán

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại, Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động phát sinh nhiều mối quan hệ giao dịch khác nhau, do đó phát sinh nhiều quan hệ thanh toán khác nhau. Hai trong các quan hệ thanh toán là thanh toán với người bán và thanh toán với người mua.

4.3.1.1. Phương thức thanh toán với người bán

Trong quá trình thu mua hàng hoá. Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động mua hàng Đồ gỗ mỹ nghệ của các đơn vị sản xuất trong nước để xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá nước ngoài để kinh doanh nội địa.

* Đối với người bán trong nước, Công ty thường áp dụng các phương thức thanh toán sau:

- Phương thức thanh toán đặt trước tiền hàng: Phương thức này được Công ty áp dụng đối với các khách hàng mà Công ty đã có sự tin tưởng vào việc trao trả  hàng mua sau khi nhận tiền và chỉ áp dụng khi lượng hàng dự trữ để xuất khẩu ít hơn so với nhu cầu thị trường.

- Phương thức thanh toán trả tiền ngay: Công ty áp dụng phương thức thanh toán này khi lượng hàng Công ty mua về được ít và người bán yêu cầu trả tiền ngay.

- Phương thức thanh toán trả chậm: Đây là phương thức thanh toán mà hầu hết các doanh nghiệp đi mua thường áp dụng. Theo phương thức này, các doanh nghiệp này có lợi hơn vì họ đã chiếm dụng được vốn của các đơn vị khác.

* Đối với người bán là các đơn vị kinh doanh nước ngoài, Công ty áp dụng phương thớc thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credit).

Để thanh toán với người bán trong nước Công ty sử dụng phương tiện thanh toán chủ yếu dùng tiền Việt Nam (VNĐ). Còn để thanh toán với người bán nước ngoài, Công ty sử dụng phương tiện thanh toán là các đồng ngoại tệ mạnh mà chủ yếu là đô la Mỹ (USD).

4.3.1.2. Phương thức thanh toná với người mua

Các đơn vị kinh doanh, cá nhân mua hàng của Công ty cũng bao gồm có khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài. Để thu được tiền hàng, Công ty cũng áp dụng các phương thức thanh toán với người mua như các phương thức thanh toán đã áp dụng với người bán đã được trình bày ở trên. Tuy nhiên đối với những khách hàng mua hàng với khối lượng lớn hoặc thanh toan sớm thì có thể được hưởng chiết khấu. Số chiết khấu này sẽ được phòng kinh doanh tính toán để giảm trừ ngay trong giá bán khi lập hoá đơn.

Việc áp dụng các phương thức thanh toán khác nhau thể hiện sự linh hoạt trong kinh doanh của Công ty trong việc đẩy nhanh tốc độ khối lượng tiêu thụ hàng hoá, đồng thời là một trong những biện pháp thu hút khách hàng mua, nhằm đẩy mạnh tốc độ chu chuyển  vốn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển bằng các biện pháp thanh toán nhanh gọn, đa dạng và tiện lợi với chính sách giá cả mềm dẻo, hợp lý để từ đó có thể mở rộng thị trường tiêu thụ hơn nữa.

4.3.2. Phương thức bán hàng

Để có thể đứng vững trên thị trường, mỗi Công ty cổ phần phải tìm ra các phương thức tiêu thụ hàng hoá phù hợp với đặc điển của Công ty mình. Qua đó nhằm đẩy mạnh khối lượng tiêu thụ, đảm bảo lợi ích cho cả hai bên tham gia mua – bán và nâng cao được hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động đang áp dụng hai phương thức tiêu thụ đó là:

- Phương thức bán hàng qua kho

- Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng

4.3.2.1. Phương thức bán hang qua kho 

Trong phương thức bán hàng qua kho gồm có hai hình thức: Gửi hàng và gioa hàng trực tiếp. Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động áp dụng hình thức tiêu thụ thứ hai – giao hàng trực tiếp.

Theo hình thức này, khách hàng uỷ quyền cho cán  bộ nghiệp vụ nhận hàng tại kho của Công ty hoặc trong trường hợp giao nhận hàng tay ba tại các bến cảng, ga tàu… Người được uỷ quyền phải đảm bảo có đầy đủ thủ tục giấy tờ như chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu và các thủ tục cần thiết khác. Hàng hoá chuyển quyền sở hữu khi người được uỷ quyền ký vào hoá đơn GTGT, phiếu xuất kho. Trong trường hợp này dù khách hàng trả tiền hoặc chưa trả tiền thì kế toán công ty đều được phản ánh doanh thu bán hàng. Riêng đối với hợp đồng xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ, Công ty thực hiện theo đúng trình tự. Ký hợp đồng xuất khẩu, kiểm tra chất lượng, chuẩn bị hàng hoá, mua bảo hiểm, giao hàng lên tàu, là thủ tục Hải quan, kiểm nghiệm hàng hoá, uỷ thác thuê tàu, làm thủ tục thanh toán và giải quyết khiếu nại.

4.3.2.2. Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng

Phương thức bán hàng cũng được chia thành hai hình thức:

- Vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán

 - Vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán

Trong hai hình thức tiêu thụ này thì Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động áp dụng hình thức thứ nhất. Theo hình thức naỳ, Công ty ký kết hợp đồng với khách hàng và với người cung cấp để mua hàng ở bên cung cấp để bán cho khách hàng. Hàng hoá không được chuyển qua kho của Công ty mà khách hàng trực tiếp nhận hàng tại kho hoặc tại một địa điểm nào đó bên cung cấp giao hàng. Công ty phải có trách nhiệm đòi tiền của khách hàng và có trách nhiệm trả tiền cho nhà cung cấp.

4.4. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty

4.4.1. Kế toán chi tiết 

Ngoài việc hạch toán tổng hợp, kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa ở công ty còn tổ chức hạch toán theo từng đối tượng cụ thể, từng phương thức bán hàng, nhằm tính toán chính xác và cung cấp thông tin cần thiết cho yêu cầu quản lý của công ty.

Kế toán theo dõi từng đối tượng mua, từng hợp đồng kinh tế. Đặc biệt công tác kế toán của công ty rất chú ý đến việc theo dõi các khoản công nợ và tình hình thu nợ theo từng kỳ hạn, theo dõi đến từng hóa đơn, chứng từ thanh toán.

4.4.2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá

Căn cứ vào lượng hàng tồn kho và nhu cầu mua hàng của khách hàng căn cứ vào các lệnh của phòng xuất nhập khẩu, kế toán viết hóa đơn thành 3 liên.

- Liên 1: Lưu quyển gốc

- Liên 2: Giao cho khách hàng

- Liên 3: Dùng để hạch toán

Khách hàng được hướng dẫn lên Phòng Tài chính- Kế toán để nộp tiền, sau khi thu tiền kế toán thanh toán lập phiếu thu và ghi vào sổ quỹ ( Nợ TK 111 )

4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá của công ty

Tiêu thụ hàng hoá bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố kể cả yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan.

- Nó phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu đó hay nó phụ thuộc vào khả năng thanh toán của người tiêu dung. Nếu hàng hoá được tiêu thụ mà chưa thu được tiền hàng trong thời gian dài thì tốc độ quay vòng vốn của doanh nghiệp chậm và sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp về từngloại sản phẩm hàng hoá. Ngày nay, với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng và các mặt hàng thay thế, nếu doanh nghiệp không là tốt khâu Marketing, tiếp cậ thị trường không tốt thì doanh nghiệp sẽ không mở rộng được thị trường và thị phần. Thậm chí doanh nghiệp còn bị phá sản.

- Giá cả và chất lượng của hàng hoá tiêu thụ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ làm cho các sản phẩm hàng hoá ngày càng đa dạng và phong phú, nhu cầu của con người cũng ngày càng cao. Do đó, để có thể đứng vững trên thị trường thì hàng hoá đem tiêu thụ của các doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu như chất lượng tốt, giá cả phải chăng và mẫu mã đa dạng, phong phú.

-Vốn: Khả năng vốn của Công ty còn hạn chế nên việc đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh còn khó khăn. Điều này giải thích tại sao quy mô hoạt động kinh doanh và mạng lưới kênh phân phối sản phẩm của Công ty chưa được mở rộng và tồn tại nhiều bất cập.

Ngoài ra, việc tiêu thụ hàng hoá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như thói quen của khách hàng, phong tục tập quán,… nhưng nhìn chung bốn yếu tố trên là các yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiêu thụ hàng hoá. Chính vì vậy để làm tốt công tác tiêu thụ hàng hoá thì các doanh nghiệp phải đặc biệt chú ý làm tốt các yếu tố trên.

4.6. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện Kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá của công ty

Sau một thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động, em nhận thấy công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty còn một số vấn đề chưa thật hợp lý, cần phải tìm hiểu, xem xét và hoàn thiện hơn. Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận thực tiễn tại công ty, em mạnh dạn đưa ra một số ý kiến sau:

Đề xuất 1:

Chứng từ kế toán sử dụng ở Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động từ văn phòng công ty đến các xí nghiệp, cửa hàng đều đã được lưu trữ gọn gàng, khoa học thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. Tuy nhiên, trong khi xuất kho bán hàng, công ty đã không sử dụng phiếu xuất kho để phản ánh lượng hàng xuất bán từ kho với mục đích bán ra ngoài.

Về trình tự luân chuyển chứng từ kế toán: Công ty nên quy định rõ ràng chế đọ trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong quá trình luân chuyển chứng từ kế toán. Khi luân chuyển chứng từ, Công ty cần phân loại cụ thể từng loại chứng từ. Chứng từ về tiền mặt, chứng từ về doanh thu bán hàng, chứng từ thanh toán… rồi quy định rõ người lập chứng từ, số thứ tự chứng từ cần lập, các yếu tố trên chứng từ, người ký duyệt chứng từ, thời gian luân chuyển chứng từ… mục đích cuối cùng là làm sao chứng từ được luân chuyển một cách khoa học, hợp lý và có hiệu quả. 

Đề xuất 2:

Đối với nghiệp vụ bán lẻ thì tình hình Nhập - Xuất kho tại quầy vẫn đảm bảo đúng quy định. Với nghiệp vụ bán buôn, Mặc dù hàng mua không chuyển qua cửa hàng, quầy hàng, qua kho của doanh nghiệp nhưng vẫn được phản ánh:

Nợ TK: 156          Giá mua chưa thuế

Nợ TK: 133           Thuế GTGT


Có TK: 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán

Phản ánh như trên là thiếu chính xác theo chế độ kế toán hiện hành. Công ty nên xem xét và đưa vào sử dụng tài khoản 157 để phản ánh đối với nghiệp vụ chuyển hàng bán thẳng.

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 157 “Hàng gửi bán”

Tài khoản này để phản ánh trị giá hàng hoá gửi bán, gửi bán đại lý, ký gửi,dịch vụ đã hoàn thành nhưng chưa được xác định là tiêu thụ.

Nội dung ghi chép tài khoản 157 như sau:

Bên Nợ:

+ Trị giá thực tế hàng hoá đã chuyển bán hoặc giao cho bên nhận đại lý, ký gửi.

+ Giá dịch vụ hoàn thành nhưng chưa được chấp nhận thanh toán

Bên Có:

+ Trị giá thực tế hàng hoá chuyển bán, ký gửi đại lý, ký gửi trả, dịch vụ đã hoàn thành đã được xác định là tiêu thụ.

+ Trị giá thực tế hàng hoá, bị người mua, người nhận đại lý, ký gửi trả lại

Số dư bên Nợ:

Phản ánh trị giá thực tế hàng hoá gửi đi chưa được xác định là tiêu thụ.

Tài khoản 157 có thể được chi tiết thành ba tài khoản chi tiết như sau:

- Tài khoản 157.1 Hàng gửi đi bán

- Tài khoản 157.2 Hàng gửi đại lý

- Tài khoản 157.3 Dịch vụ hoàn thành chưa xác định tiêu thụ

* Trình tự hạch toán

Khi nhận hàng của bên bán hàng, chuyển thẳng đến cho khách hàng kế toán ghi:

Nợ Tk 157: Giá mua chưa thuế

Nợ TK 133: Thuế GTGT


Có TK 111, 112, 331: Tổng gía thanh toán

Khi hàng được xác định là tiêu thụ, kế toán ghi:

- Phản ánh doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán


Có TK 511 (511.1): Doanh thu chưa thuế


Có TK 333 (333.1): Thuế GTGT

- Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán


Có TK 157: Giá vốn hàng bán

Đề xuất 3:

Hoàn thiện sổ kế toán đối với nghiệp vụ bán hàng về phần sổ kế toán, công ty nên chú trọng hơn trong việc thống nhất các mẫu bảng kê và nhật chứng từ, bởi ở một số cửa hàng vẫn theo dõi bảng kê số 8 nhưng lại lấy tên là bảng kê số 4 – TK 156.1, như vậy là thiếu chính xác, phải sửa lại là Bảng kê số 8 – TK 156.1

Đề xuất 4:

Giả pháp kinh tế:

- Công ty phải củng cố, duy trì và mở rộng hệ thống khách hàng. Bám sát thị trường và khách hàng nhằm phát triển thị trường và bảo toàn vốn kinh doanh.

- Áp dụng các chế độ khen thưởng hợp lý nhằm khuyến khích người kao động đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh.

- Tích cực khai thác và tìm kiếm thị trường, bạn hàng thông qua các mạng Internet, hội trợ triển lãm, phòng thương mại hoặc các thương vụ sứ quán, nắm lấy cơ hội mở rộng thị trường xuất nhập khẩu.

PHẦN 5                                                                                                              KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

Trong sự cạnh tranh quyết liệt của cơ chế thị trường như hiện nay để có thể tồn tại và kinh doanh có hiệu quả đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp đẩy mạnh khối lượng tiêu thụ và ngày càng nâng cao chất lượng hàng hoá của mình. Để thực hiện được điều đó, mỗi doanh nghiệp phải nhìn nhận đúng vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của tổ chức kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá trong hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Có như vậy kế toán mới phát huy được vai trò của mình trong quản lý kinh tế thông qua phản ánh và giám đốc một cách chặt chẽ, toàn diện tài sản, tiền vốn của Công ty ở mọi khâu của quá trình tía sản xuất, cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời phục vụ cho lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động đã rất chú trọng, quan tâm đến khâu quản lý hàng hoá, tổ chức hạch toán kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá. Trong hạch toán nội bộ,Công ty thường xuyên kiểm tra, ghi chép ban đầu, theo dõi sổ sách, tổ chức phân tích số liệu chi phí kinh doanh, rút kinh nghiệm quản lý.

Bộ máy kế toán gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo toàn bộ thông tin kinh tế trong Công ty, cán bộ kế toán đều là những người có kinh nghiệm. Trong sự thành công của Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động có sự đóng góp không nhỏ của kế toán nói chung, của kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nói riêng.

Công ty sử dụng hình thức sổ kế toán “Chứng từ ghi sổ:, tổ chức bộ máy kế toán nửa tập trung, nửa phân tán là phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh những yêu điểm trên, Công ty còn một số tồn tại trong công tác kế toán:

- Hàng hoá của Công ty có rất nhiều chủng loại, tuy đã sử dụng phần mềm kế toán vào việc làm nhưng công tác kế toán vẫn còn thủ công, do đó bộ phận kế toán của Công ty còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với cơ chế thị trường đang thay đổi từng ngày.

- Các phương thức tiêu thụ mà Công ty áp dụng còn quá ít.

- Lượng hàng dự trữ cho đầu năm sau của Công ty còn rất khiêm tốn so với nhu cầu tiêu thụ qua các năm.

5.2. Kiến nghị

5.2.1. Đối với Nhà nước

Tạo cơ hội ưu đãi cho các tổ chức doanh nghiệp trong nước, có chính sách Xuất Nhập khẩu thông thoáng hơn, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước là ăn với các Công ty nước ngoài ngày một phát triển hơn.

Chính sách về vay vốn, thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ vốn kinh doanh của Chính Phủ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được chú trọng ưu tiên hơn. Tăng cường mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, chú trọng tới các quan hệ mua bán quốc tế, tạo điềukiện cho ngành thương mại quốc tế phát triểnhơn nữa.

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân  lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về trình đọ quảnlý và nguồn nhân lực về kế toán có trình độ cao đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Xây dựng và hoàn thiện hơn nữa chế độ tài chính kế toán tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng.

5.2.2. Đối với Công ty

- Sắp xếp lại bộ máy quản lý Công ty sao cho gọn nhẹ, hiệu quả, giảm số lượng nhưng tăng chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường hiện nay.

- Để có thể đẩy mạnh khối lượng hàng hoá tiệu thụ Công ty nên áp dụng thêm nhiều hình thức tiêu thụ, đào tạo nhiều hơn nữa đội ngũ cán bộ kinh doanh. Phòng kinh doanh nên có những kế hoạch cụ thể về việc phát triển SXKD để ứng phó kịp thời với những biến động diễn ra trên thị trường.

- Do hàng hóa của Công ty đa dạng phong phú về chủng loại nên Công ty cần đầu tư hơn vào các trang thiết bị hiện đại như máy vi tính, sử dụng phần mềm kế toán để làm việc là chủ yếu,…

- Nhu cầu tiêu thụ hàng hoá của Công ty trên thị trường là rất lớn vì vậy Công ty nên chú trọng dự trữ hàng hoá nhiều hơn tránh tình trạng lượng hàng sẵn có cung cấp thấp hơn nhu cầu của thị trường.
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